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LỜI NÓI ĐẦU 

 
           Hiện nay, nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây 

lắp nói riêng đã không ngừng đƣợc đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và 

hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa các DN tiến hành hoạt 

động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trƣờng và 

đẩy nền kinh tế hàng hóa trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong 

cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu 

nhập của mình để  bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những 

yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ 

khâu bỏ vốn cho đến khi thu đƣợc vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ đối với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các 

đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hòa nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan 

trọng hàng đầu không thể thiếu đƣợc là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt 

động xây lắp của DN. 

 Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách 

quan và giám đốc có hiệu quả quá trình xây lắp của DN. 

Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của quá trình sản xuất kinh 

doanh, thông thƣờng chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% 

giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá 

thành công trình. Từ đó buộc các DN phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để, làm 

sao cho với một lƣợng chi phí  vật liệu nhƣ cũ sẽ làm ra đƣợc nhiều sản phẩm xây 

lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất lƣợng. Bởi vậy làm 

tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là nhân tố quyết định hạ thấp chi phí giảm giá 

thành, tăng thu nhập cho DN, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang đƣợc 

quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các DN xây lắp hiện nay. 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong 

việc quản lý chi phí của DN. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây 
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dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài 

“Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công 

trình đƣờng bộ Hải Phòng” làm báo cáo khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong quá 

trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài, em nhận đƣợc sự tận tình 

giúp đỡ  của cô giáo Thạc sỹ Ngô Thị Thanh Huyền và các thầy cô giáo trong khoa 

Kế toán - Kiểm toán trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng. Cùng với các cô chú, anh 

chị trong phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ 

Hải Phòng, kết hợp với kiến thức học hỏi ở trƣờng và sự nỗ lực của bản thân 

nhƣng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên báo cáo của em 

không thể tránh đƣợc những thiếu sót. 

Nội dung của bài báo cáo này ngoài lời mở đầu và kết luận đƣợc chia làm  

3chƣơng: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu 

trong các doanh nghiệp xây lắp.  

Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần 

xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng.  

Chƣơng 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán 

nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng.  
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 

 
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 

TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP  

1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp xây lắp: 

1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tƣ liệu sản xuất, nguyên vật 

liệu là đối tƣợng của lao động đã qua sự tác động của con ngƣời. Trong quá trình 

thi công xây dựng công trình, chi phí cho ngành xây lắp gắn liền với việc sử dụng 

nguyên nhiên vật liệu, máy móc thiết bị thi công và trong quá trình đó nguyên vật 

liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cở sở vật chất cấu 

thành lên sản phẩm công trình. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và chuyển giá trị 

một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

Nhƣ vậy: Nguyên vật liệu là những đối tƣợng lao động thể hiện dƣới dạng 

vật hóa, là tài sản dự trữ ngắn hạn của doanh nghiệp. 

1.1.1.2. Vị trí của nguyên vật liệu 

- Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí về nguyên vật liệu thƣờng chiếm tỷ 

trọng lớn từ 65%-70% trong tổng giá trị công trình.  

- Chất lƣợng nguyên vật liệu đƣợc cung cấp ảnh hƣởng trực tiếp đến chất 

lƣợng công trình- một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có uy tín và tồn tại trên 

thị trƣờng. 

- Nếu thiếu nguyên vật liệu thì không thể tiến hành các hoạt động sản xuất 

vật chất nói chung và quá trình thi công xây lắp nói riêng. 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, thông qua công tác kế toán 

nguyên vật liệu từ đó có thể đánh giá những khoản chi phí chƣa hợp lý, lãng phí 

hay tiết kiệm. Bởi vậy cần tập trung quản lý chặt chẽ vật liệu ở tất cả các khâu: thu 
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mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí trong 

chừng mực nhất định, giảm mức tiêu hao vật liệu trong sản xuất còn là cơ sở để 

tăng thêm sản phẩm cho xã hội.  

1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu trong doanh nghiêp xây lắp  

1.1.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 

Về mặt hiện vật: Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm nguyên vật liệu 

chỉ tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh và khi tham gia vào quá trình sản 

xuất nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bộ. 

Về mặt giá trị: Giá trị của nguyên vật liệu chuyển dịch một lần vào giá trị 

sản phẩm mới đƣợc tạo ra. 

1.1.2.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công 

nghiệp, sản phẩm của ngành xây dựng là những công trình, hạng mục công trình có 

quy mô lớn, kết cấu phức tạp và thƣờng cố định ở nơi sản xuất (thi công) còn các 

điều kiện khác đều phải di chuyển theo địa điểm xây dựng. Từ đặc điểm riêng của 

ngành xây dựng làm cho công tác quản lý, sử dụng vật liệu phức tạp vì chịu ảnh 

hƣởng của môi trƣờng bên ngoài nên cần xây dựng định mức cho phù hợp với điều 

kiện thi công thực tế. Quản lý vật liệu là yếu tố khách quan của mọi nền sản xuất 

xã hội. Tuy nhiên do trình độ sản xuất khác nhau nên phạm vi mức độ và phƣơng 

pháp quản lý cũng khác nhau. 

Hiện nay nền sản xuất ngày càng mở rộng và phát triển trên cơ sở thỏa mãn 

không ngừng nhu cầu vật chất và văn hóa của mọi tầng lớp trong xã hội. Việc sử 

dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, có kế hoạch ngày càng đƣợc coi trọng. 

Công tác quản lý nguyên vật liệu là nhiệm vụ của tất cả mọi ngƣời nhằm tăng hiệu 

quả kinh tế cao mà hao phí lại ít nhất. Công việc hạch toán vật liệu ảnh hƣởng và 

quyết định đến việc hạch toán giá thành, cho nên để đảm bảo tính chính xác của 

việc hạch toán giá thành thì trƣớc hết cũng phải hạch toán chính xác vật liệu. 

Để làm tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu đòi hỏi chúng ta phải quản lý 

chặt chẽ ở mọi khâu từ thu mua, bảo quản, dự trữ cho đến sử dụng. 
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Trong khâu thu mua: Vật liệu phải  đƣợc quản lý về khối lƣợng, quy cách 

chủng loại, giá mua và chi phí thu mua, thực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ 

thời gian phù hợp với kế  hoạch sản xuất kinh doanh của DN. Bộ phận kế toán tài 

chính cần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn  nguồn vật tƣ, địa 

điểm giao hàng, thời gian cung cấp, phƣơng tiện vận chuyển nhất là về giá mua, cƣớc 

phí vận chuyển, bốc dỡ…….cần phải dự toán đƣợc những biến động cung cầu và giá 

cả vật tƣ trên thị trƣờng nhằm đề ra biện pháp thích ứng. Đồng thời thông qua thanh 

toán, kế toán vật liệu cần kiểm tra lại giá mua vật liệu, các chi phí vận chuyển và tình 

hình thực hiện hợp đồng của bên bán vật tƣ, ngƣời vận chuyển. 

Trong khâu bảo quản:  Việc tổ chức kho tàng, bến bãi thực hiện đúng chế 

độ bảo quản với từng loại vật liệu, tránh hƣ hỏng, mất mát, hao hụt đảm bảo an 

toàn cũng là một trong những yêu cầu quản lý vật liệu. 

Trong khâu dự trữ: DN phải xác định đƣợc mức dự trữ tối đa, tối thiếu để đảm 

bảo cho quá trình thi công xây lắp đƣợc bình thƣờng không bị ngừng trệ, gián đoạn do 

việc cung ứng vật tƣ không kịp thời hoặc gây ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. 

Trong khâu sử dụng: Cần tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình 

xuất vật liệu đúng trong sản xuất kinh doanh. Định kỳ tiến hành việc phân tích tình 

hình sử dụng nguyên vật liệu cũng là những khoản chi phí vật liệu cho quá trình 

sản xuất sản phẩm nhằm tìm ra nguyên nhân tăng hoặc giảm chi phí vật liệu cho 1 

đơn vị sản phẩm, khuyến khích việc phát huy sáng kiến cải tiến sử dụng tiết kiệm 

vật liệu, tận dụng phế liệu ….. 

Tóm lại quản lý vật liệu từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng vật liệu 

là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý doanh nghiệp luôn 

đƣợc các nhà quản lý quan tâm.    

1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp xây lắp  

- Tiến hành ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời tình hình 

hiện có và sự biến động của các loại nguyên vật liệu cả về mặt giá trị và hiện vật.  
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- Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán phù hợp 

phục vụ cho việc thu nhận, hệ thống hóa, tổng hợp và cung cấp thông tin về tình 

hình hiện có và sự biến động của vật liệu. 

- Tiến hành kiểm tra giám sát bằng đồng tiền kế hoạch thu mua, sử dụng vật 

tƣ cho sản xuất kinh doanh. Qua đó phát hiện các hành vi tham ô, lãng phí vật tƣ 

và hành vi vi phạm chế độ kế toán tài chính. 

1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU  

 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu  

Trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu bao gồm rất nhiều các loại khác 

nhau đặc biệt là trong ngành xây dựng cơ bản với nội dung kinh tế và tính năng lý hóa 

học khác nhau. Để có thể quản lý chặt chẽ và tổ chức hạch toán chi tiết từng loại vật 

liệu phục vụ cho kế hoạch quản trị …..cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu.  

 Căn cứ vào nội dung kinh tế vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình thi 

công xây lắp, căn cứ vào yêu cầu quản lý của DN thì nguyên vật liệu đƣợc chia 

thành các loại sau: 

- Nguyên vật liệu chính: Là đối tƣợng chủ yếu trong doanh nghiệp xây lắp, là 

cơ sở vật chất cấu thành lên thực thể chính của sản phẩm. 

Trong ngành xây dựng cơ bản còn phải phân biệt vật liệu xây dựng, vật kết 

cấu và thiết bị xây dựng. Các loại vật liệu này đều là cơ sở vật chất chủ yếu hình 

thành nên sản phẩm của đơn vị xây dựng, các hạng mục công trình xây dựng 

nhƣng có sự khác nhau. 

+ Vật liệu xây dựng là sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến đƣợc sử 

dụng trong đơn vị xây dựng để tạo nên sản phẩm là công trình, hạng mục công 

trình nhƣ gạch, ngói, xi măng, sắt, thép, cát, đá….. 

+ Vật kết cấu là những bộ phận của công trình xây dựng mà đơn vị sản xuất 

hoặc mua của đơn vị khác để lắp vào sản phẩm xây dựng của đơn vị mình nhƣ hệ 

thống thu lôi, quạt thông gió……..   

- Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất, không 

cấu thành thực thể chính của sản phẩm. Vật liệu phụ chỉ tác động phụ trong quá 
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trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: làm tăng chất lƣợng vật liệu chính và sản phẩm, 

phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ thi công, cho nhu cầu công nghệ bao gói 

sản phẩm. Trong ngành xây dựng cơ bản gồm: sơn côban, dầu, mỡ …..phục vụ cho 

quá trình sản xuất. 

- Nhiên liệu: Về thực thể là một loại nguyên vật liệu phụ, nhƣng có tác dụng 

cung cấp nhiệt lƣợng trong quá trình thi công kinh doanh tạo điều kiện cho quá 

trình chế tạo sản phẩm có thể diễn ra bình thƣờng. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể 

khí, lỏng, rắn nhƣ: xăng dầu, than củi, hơi đốt dùng để phục vụ cho công nghệ sản 

xuất sản phẩm, cho các phƣơng tiện máy móc thiết bị hoạt động. 

- Phụ tùng thay thế: Là những loại vật tƣ, sản phẩm dùng để thay thế sửa chữa 

máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải, công cụ dụng cụ sản xuất…… 

- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, 

công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản.  

- Phế liệu: Là các loại vật liệu tạo ra trong quá trình thi công xây lắp nhƣ gỗ, 

sắt thép vụn hoặc phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý tài sản cố định.  

- Vật liệu khác  

Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý và công tác kế toán chi tiết của từng doanh 

nghiệp mà trong từng loại vật liệu nêu trên lại đƣợc chia thành từng nhóm, từng 

thứ một cách chi tiết hơn bằng cách lập sổ danh điểm vật tƣ. Trong mỗi loại, nhóm, 

thứ vật liệu đƣợc sử dụng một ký hiệu riêng bằng hệ thống các chữ số thập phân để 

thay thế tên gọi, nhãn hiệu, quy cách của vật liệu. Ký hiệu đó đƣợc gọi là số danh 

điểm vật liệu và đƣợc sử dụng thống nhất trong phạm vi doanh nghiệp. 

Việc phân loại vật liệu nhƣ trên giúp cho kế toán tổ chức các loại TK cấp 1, 

cấp 2, phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các loại vật liệu trong quá 

trình thi công xây lắp của doanh nghiệp. Từ đó có biện pháp thích hợp trong việc 

tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vật liệu. 

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây lắp  

Do đặc điểm của nguyên vật liệu là đa dạng, lại thƣờng xuyên biến động 

trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của công tác kế toán nguyên vật 
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liệu phải phản ánh kịp thời hàng ngày tình hình biến động và hiện có của nguyên 

vật liệu nên trong công tác kế toán cần đánh giá vật liệu. 

1.2.2.1.Đánh giá vật liệu theo giá thực tế  

Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho 

Tùy theo nguồn nhập mà giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho đƣợc xác 

định nhƣ sau: 

+ Đối với NVL nhập kho từ nguồn mua ngoài:  

 

*/Lƣu ý:- Trƣờng hợp hàng mua sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh mặt hàng chịu VAT, tính và nộp VAT theo phƣơng pháp khấu trừ thì trong 

giá thực tế của hàng mua không bao gồm VAT đầu vào.  

            - Trƣờng hợp hàng mua sử dụng cho hoạt động SXKD mặt hàng 

chịu VAT, tính và nộp VAT theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc mặt hàng không chịu 

VAT hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, hoạt động phúc lợi thì 

trong giá thực tế của hàng mua bao gồm cả VAT đầu vào. 

          + Đối với NVL do DN tự sản xuất, tự gia công, chế biến nhập kho:  

 

          + Đối với NVL nhập kho từ nguồn thuê ngoài gia công:  

 

(Chi phí liên quan gia công: tiền thuê gia công, chi phí vận chuyển bốc xếp đến nơi 

gia công và từ nơi gia công về nhập kho). 

          

Giá thực      Giá mua            Các khoản thuế           Chi phí          Các khoản giảm 

tế nhập    =   ghi trên       +  nhập khẩu, thuế     +    thu mua   -    trừ (CKTM,giảm 

  kho             hóa đơn             khác (nếu có)             thực tế                    giá…..) 

Giá thực tế nhập kho        =        Giá thành sản xuất thực tế   

      Giá                                Giá trị vật tƣ                           Chi phí gia công 

   thực tế             =                   xuất đi                       +             chế biến 

 nhập kho                      thuê ngoài gia công  
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     Giá                               Giá trị vốn góp                             Chi phí liên quan  

  thực tế              =                do các bên                   +              đến tiếp nhận  

nhập kho                             thỏa thuận                      

 + Đối với NVL nhập kho từ nguồn vốn góp: 

 

 

 

          + Đối với NVL nhập kho từ nguồn viện trợ, tặng thƣởng:  

 + Phế liệu thu hồi nhập kho: 

 

Giá thực tế nguyên vật liệu  xuất kho 

 Xác định giá vốn hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền  

*/Giá đơn vị bình quân có thể đƣợc tính theo các cách sau: 

- Giá đơn vị bình quân cả kỳ (bình quân gia quyền cả kỳ) 

 

- Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân gia quyền liên hoàn) 

 

Ƣu điểm: Đơn giản, dễ làm, tính giá vật liệu xuất kho chính xác. 

Nhƣợc điểm: Phƣơng pháp này chỉ xác định đƣợc giá thực tế xuất kho vào cuối 

tháng nên khối lƣợng công việc nhiều ảnh hƣởng đến công tác quyết toán.    

      Giá                           Giá do hội đồng tiếp nhận                    Chi phí liên quan  

thực tế              =               XĐ trên cơ sở               +             đến tiếp nhận 

hàng nhập kho            giá thị trƣờng tƣơng đƣơng                        

Giá thực tế        =         Giá ƣớc tính có thể sử dụng đƣợc hay bán đƣợc  

Giá thực tế                     Lƣợng thực tế                         Giá đơn vị  

  hàng i              =               hàng i                  x             bình quân  

 xuất kho                          xuất kho                                hàng i 

Giá TT tồn đầu kỳ i +   Giá thực tế i nhập trong kỳ 

ĐGBQi   = 

Lƣợng hàng i tồn    +    Lƣợng hàng i nhập 

Giá thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 

ĐGBQLH = 

Lƣợng thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 
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 Phƣơng pháp Nhập trƣớc - Xuất trƣớc (FIFO-First In, First Out)  

Theo phƣơng pháp này hàng nhập trƣớc sẽ xuất trƣớc, xuất hết hàng nhập 

trƣớc rồi đến hàng nhập sau. 

Phƣơng pháp này áp dụng trong trƣờng hợp giảm phát.  

 Ƣu điểm: Với phƣơng pháp này việc tính toán đơn giản, dễ làm và tƣơng đối 

chính xác, hợp lý.  

Nhƣợc điểm: Khối lƣợng tính toán nhiều, phụ thuộc vào xu thế giá cả trên thị  trƣờng.    

 Phƣơng pháp Nhập sau - Xuất truớc (LIFO-Last In, First Out) 

Theo phƣơng pháp này hàng nhập sau cùng đƣợc xuất trƣớc, xuất hết hàng 

nhập sau mới đến hàng nhập trƣớc. 

Phƣơng pháp này áp dụng cho trƣờng hợp lạm phát.   

Ƣu điểm: Việc tính giá vật liệu đơn giản hơn phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc. 

Nhƣợc điểm: Khối lƣợng ghi chép và hạch toán vẫn còn phức tạp.  

 Phƣơng pháp giá thực tế đích danh  

Giá của từng loại hàng đƣợc giữ từ lúc nhập cho tới lúc xuất. Khi xuất loại 

hàng nào thì tính giá đích danh loại hàng ấy. 

Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng cho DN ít mặt hàng. 

1.2.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán  

Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, khối lƣợng, chủng loại vật liệu 

công cụ dụng cụ nhiều, tình hình xuất diễn ra thƣờng xuyên. Việc xác định giá 

thực tế của nguyên vật liệu hàng ngày rất khó khăn và ngay cả trong trƣờng hợp có 

thể xác định đƣợc hàng ngày đối với từng lần nhập, đợt nhập nhƣng quá tốn kém 

nhiều chi phí không hiệu quả cho công tác kế toán, có thể sử dụng giá hạch toán để  

hạch toán tình hình nhập xuất hàng ngày. Giá hạch toán là loại giá ổn định đựợc sử 

dụng thống nhất trong doanh nghiệp, trong thời gian dài có thể là giá kế hoạch của 

nguyên vật liệu. Nhƣ vậy hàng ngày sử dụng giá hạch toán để ghi sổ chi tiết giá 

nguyên vật liệu xuất. Cuối kỳ phải điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế để có 

số liệu ghi vào các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp và báo cáo kế toán. Việc điều 

chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế đƣợc tiến hành nhƣ sau: 
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Trƣớc hết xây dựng hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán cuả vật liệu (H) 

Giá thực tế của NVL            +                Giá thực tế của NVL 

tồn kho đầu kỳ                                      nhập kho trong kỳ 

H= 

Giá hạch toán của NVL          +              Giá hạch toán của NVL 

tồn kho đầu kỳ                                       nhập kho trong kỳ 

 

        Tùy thuộc vào đặc điểm, yêu cầu về trình độ quản lý của DN mà trong các 

phƣơng pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho đơn giá thực tế hoặc hệ số giá 

(trong trƣờng hợp sử dụng giá hạch toán) có thể tính riêng cho từng thứ, nhóm 

hoặc cả loại vật liệu. 

Từng cách đánh giá và phƣơng pháp tính giá thực tế xuất kho đối với vật liệu có 

nội dung, ƣu nhƣợc điểm và điều kiện áp dụng phù hợp nhất định, do vậy DN phải căn 

cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả năng trình độ của cán bộ kế toán. 

1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU  

Nguyên vật liệu là một trong những đối tƣợng kế toán cần phải tổ chức hạch 

toán chi tiết không chỉ về mặt giá trị mà cả hiện vật, không chỉ từng kho mà phải 

chi tiết theo từng loại, nhóm, thứ…..và phải đƣợc tiến hành đồng thời ở cả kho và 

phòng kế toán trên cùng cơ sở các chứng từ nhập, xuất kho. Các doanh nghiệp phải 

tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết để lựa chọn, vận dụng 

phƣơng pháp kế toán chi tiết vật liệu cho phù hợp nhằm tăng cƣờng công tác quản 

lý tài sản nói chung, công tác quản lý nguyên vật liệu nói riêng. 

1.3.1. Chứng từ sử dụng   

Theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính, các chứng từ kế 

toán nguyên vật liệu bao gồm: 

Giá thực tế của           Giá hạch toán của                         Hệ số chênh lệch 

    NVL                =             NVL                       x           giữa giá thực tế và   

xuất dùng trong kỳ        xuất dùng trong kỳ                     giá hạch toán của NVL 
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1- Phiếu nhập kho (mẫu số 01-VT) 

2- Phiếu xuất kho (mẫu số 02-VT) 

3- Biên bản kiểm nghiệm vật tƣ, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

    (mẫu số 03-VT) 

4- Phiếu báo vật tƣ còn lại cuối kỳ (mẫu số 04-VT) 

5- Biên bản kiểm kê vật liệu, công cụ, dụng cụ sản phẩm hàng hóa 

    (mẫu số 05-VT)  

6- Bảng kê mua hàng (mẫu số 06-VT) 

7- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (mẫu số 07-VT) 

8- Hóa đơn GTGT (mẫu 01- GTGT3/001) 

9- Hóa đơn bán hàng thông thƣờng (mẫu 02-GTGT3/001) 

10- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03XKNB3/001)  

Tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà các doanh 

nghiệp lựa chọn hình thức chứng từ sao cho thuận tiện khoa học. Mọi chứng từ về 

kế toán vật liệu phải đƣợc lập đầy đủ kịp thời theo quyết định ban hành về mẫu 

biểu, nội dung, phải tổ chức luân chuyển theo trình tự và thời gian hợp lý, ngƣời 

lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ về các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Sau đây là một vài mẫu chứng từ, sổ sách kế toán nguyên vật liệu: 

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu S10-DN) 

- Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu S11-DN) 

- Thẻ kho (mẫu S12-DN) 
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Đơn vị:………..                                                                                                                                                           Mẫu số S10-DN 

Địa chỉ :……….                                                                                                                                 (ban hành theo quyết  định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                                                  20/03/2006 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Năm:……. 

                                                                                                     Tài khoản………Tên kho………                                          Đơn vị tính:…
 

 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Đơn giá Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

A B C D 1 2 3=1x2 4 5=1x4 6 7=1x6 

  Số dƣ đầu kỳ         

           

           

           

           

           

           

  Cộng  tháng         

                            

                          - Sổ này có …..trang, đánh số  từ trang 01 đến trang ….. 

                         - Ngày mở sổ ………                                                                                                                         

                                                                                                                                                             Ngày……. tháng…..  năm….  

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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Đơn vị:………..                                                                                                                                                            Mẫu số S11-DN 

Địa chỉ :……….                                                                                                                                 (ban hành theo quyết  định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                                                    20/03/2006 của BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

       Tài khoản :……. 

Tháng …..năm………
 

 

STT 
Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, 

hàng hóa 

Số tiền 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

A B 1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 Cộng       

                            

                                                                                                                                                                                Ngày……. tháng…..  năm….  

Ngƣời lập  

(Ký, họ tên) 

                           Kế toán trƣởng 

                          (ký, họ tên) 
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Đơn vị:………..                                                                                                                                                               Mẫu số S12-DN 

Địa chỉ :……….                                                                                                                                 (ban hành theo quyết  định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                                                     20/03/2006 của BTC) 

THẺ KHO ( SỔ KHO ) 

Ngày lập thẻ…….. 

Tờ số ……………. 

- Tên, nhãn hiệu quy cách vật tƣ:……………….. 

- Đơn vị tính: …………… 

- Mã số:……………………….. 

 

STT Ngày tháng 
Số hiệu chứng từ Diễn giải 

Ngày 

nhập  xuất 
Số lƣợng 

Ký nhận   

của 

kế toán Nhập Xuất   Nhập Xuất Tồn 

          

          

          

          

          

          

    Cộng cuối kỳ x    x 

 

                        - Sổ này có …..trang, đánh số  từ trang 01 đến trang ….. 

                        - Ngày mở sổ ………                                                                                    

                                                                                                                                                                                      Ngày……. tháng…..  năm….  

Thủ kho 

(ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký ,họ tên ) 

Giám đốc 

(ký, họ tên ) 
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1.3.2. Các phƣơng pháp kế toán chi tiết vật liệu  

Trong doanh nghiệp xây lắp, việc quản lý nguyên vật liệu do nhiều bộ 

phận tham gia. Song quản lý việc nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu hàng ngày 

đƣợc thực hiện chủ yếu ở bộ phận kho và phòng kế toán doanh nghiệp. Trên cơ 

sở các chứng từ kế toán về nhập, xuất vật liệu thủ kho và kế toán vật liệu phải 

tiến hành hạch toán kịp thời tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu hàng 

ngày theo từng loại vật liệu. Sự liên hệ và phối hợp với nhau trong việc ghi chép 

cũng nhƣ việc kiểm tra đối chiếu số liệu giữa kho và phòng kế toán đã hình 

thành nên phƣơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu. 

Hiện nay trong các doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán giữa kho và 

phòng kế toán có thể thực hiện theo các phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp thẻ song song 

- Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển  

- Phƣơng pháp sổ số dƣ 

Mọi phƣơng pháp đều có những ƣu, nhƣợc điểm riêng. Trong việc hạch 

toán chi tiết giữa kho và phòng kế toán cần có sự nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp 

thích hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Và nhƣ vậy cần thiết phải nắm 

vững nội dung, ƣu nhƣợc điểm và điều kiện áp dụng của mỗi phƣơng pháp đó. 

1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song    

- Tại kho: Phản ánh tình hình hiện có, sự biến động tăng, giảm vật liệu, 

dụng cụ về mặt lƣợng.  

+ Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất vật tƣ (PNK, PXK), thủ 

kho thực hiện việc nhập- xuất kho và ghi số lƣợng vật tƣ thực Nhập, thực Xuất 

vào PN, PX và thẻ kho.  

+ Mỗi chứng từ đƣợc ghi vào một dòng trên thẻ kho, thẻ kho đƣợc mở 

theo từng danh điểm vật tƣ (từng thứ loại vật tƣ). 

+ Hàng ngày hoặc định kỳ, thủ kho phải tập hợp chứng từ nhập- xuất vật 

tƣ và giao cho kế toán.  
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+ Cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số lƣợng vật tƣ nhập-xuất 

trong tháng, từ đó tính ra vật tƣ tồn cuối tháng theo từng danh điểm vật tƣ.  

- Tại phòng kế toán: Phản ánh tình hình hiện có, sự biến động tăng, 

giảm vật liệu, dụng cụ cả về mặt lƣợng và giá trị.  

+ Kế toán vật tƣ mở thẻ (sổ) kế toán chi tiết vật tƣ theo từng danh điểm 

vật tƣ tƣơng ứng đã ghi ở thẻ kho.  

+ Hàng ngày hoặc định kỳ, khi nhận đƣợc các chứng từ nhập- xuất vật tƣ 

do thủ kho chuyển tới, kế toán vật tƣ phải kiểm tra, ghi đơn giá và tính ra thành 

tiền cho từng chứng từ nhập- xuất vật tƣ. Sau đó, lần lƣợt ghi chép các nghiệp 

vụ nhập-xuất vật tƣ vào thẻ (sổ) kế toán chi tiết theo từng danh điểm vật tƣ.  

+ Cuối tháng kế toán vật tƣ phải tiến hành cộng thẻ (sổ) kế toán chi tiết, 

để đối chiếu với thẻ kho của thủ kho về mặt số lƣợng đồng thời lập bảng tổng 

hợp chi tiết nhập-xuất-tồn kho vật tƣ để đối chiếu với kế toán tổng hợp VL, DC 

về mặt giá trị. 

 Ưu điểm: Ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu.  

 Nhược điểm: Trùng lặp giữa kế toán và thủ kho về mặt lƣợng.  

 Điều kiện áp dụng: Thích hợp với DN có ít chủng loại vật liệu, việc 

nhập xuất diễn ra không thƣờng xuyên. Tuy nhiên trong trƣờng hợp DN đã áp 

dụng kế toán máy thì phƣơng pháp này vẫn áp dụng vào DN có nhiều chủng loại 

nguyên vật liệu.  

 Phƣơng pháp này ngày càng có khuynh hƣớng đƣợc áp dụng rộng rãi 

bởi tính thuận tiện của nó cũng nhƣ việc áp dụng kế toán máy ngày càng phổ 

biến trong các DN. 
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Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ theo PP thẻ song song 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ghi chú 

                  Ghi hàng ngày  

                  Quan hệ đối chiếu 

                  Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

 

 

PHIẾU XUẤT KHO  

THẺ KHO 

PHIẾU NHẬP KHO 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO 

    KẾ TOÁN TỔNG HỢP 
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1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển  

- Tại kho: Thủ kho vẫn sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập xuất 

tồn kho theo chỉ tiêu số lƣợng của từng loại vật liệu giống nhƣ phƣơng pháp thẻ 

song song. 

- Tại phòng kế toán: 

+ Kế toán vật tƣ mở sổ “đối chiếu luân chuyển” để phản ánh tình hình 

nhập xuất tồn kho vật tƣ cả về mặt số lƣợng và giá trị (Sổ dùng cả năm, thƣờng 

sử dụng đơn giá hạch toán). Sổ này đƣợc ghi mỗi tháng 1 lần vào ngày cuối 

tháng trên cơ sở các bảng kê nhập, bảng kê xuất vật tƣ (các bảng kê này đƣợc kế 

toán mở theo từng danh điểm vật tƣ tƣơng ứng đã ghi ở thẻ kho). 

+ Mỗi danh điểm vật tƣ đƣợc ghi vào một dòng trên sổ đối chiếu luân 

chuyển.  

+ Cuối tháng, tiến hành đối chiếu số liệu giữa sổ đối chiếu luân chuyển 

với thẻ kho về mặt số lƣợng. 

 Ưu điểm: Khối lƣợng ghi chép của kế toán đƣợc giảm bớt do chỉ 

ghi một lần vào cuối tháng.  

 Nhược điểm: Phƣơng pháp này vẫn trùng lặp giữa thủ kho và phòng 

kế toán về chỉ tiêu số lƣợng. Việc kiểm tra số lƣợng chỉ đƣợc tiến hành vào cuối 

tháng do vậy hạn chế việc kiểm tra của kế toán. 

 Điều kiện áp dụng: Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng ở 

những doanh nghiệp có ít chủng loại nguyên vật liệu, không có điều kiện ghi 

chép tình hình nhập xuất hàng ngày. Phƣơng pháp này ít đƣợc sử dụng trong 

thực tế.  
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           Sơ đồ 1.2:        Sơ đồ hạch toán chi tiết VL, DC  

                Theo phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                               

  

 

Ghi chú: 

            Ghi hàng ngày  

           Quan hệ đối chiếu 

            Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

 

THẺ KHO 

PHIẾU NHẬP KHO PHIẾU XUẤT KHO 

BẢNG KÊ NHẬP 
BẢNG KÊ XUẤT 

SỔ ĐỐI CHIẾU           

LUÂN CHUYỂN 

KẾ TOÁN 

TỔNG HỢP 
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1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư 

- Tại kho: Ngoài các công việc nhƣ phƣơng pháp thẻ song song, thủ kho 

còn phải làm những công việc sau:  

+ Định kỳ, sau khi ghi thẻ kho, thủ kho phải nộp phiếu giao nhận chứng 

từ theo từng danh điểm vật tƣ hoặc từng nhóm vật tƣ và nộp cho kế toán kèm 

theo các chứng từ nhập- xuất vật tƣ.  

+ Cuối tháng, căn cứ vào thẻ kho, thủ kho ghi số lƣợng vật tƣ tồn kho 

theo từng danh điểm vật tƣ vào sổ số dƣ. Mỗi danh điểm vật tƣ đƣợc ghi vào 

một dòng trên sổ số dƣ.  

Sổ số dƣ đƣợc kế toán mở cho từng kho và dùng cho cả năm (sổ này chỉ 

theo dõi về mặt lƣợng và tiền tồn mà không theo dõi lƣợng và tiền nhập- xuất 

của vật tƣ) trƣớc ngày cuối tháng kế toán giao cho thủ kho để ghi sổ. Ghi xong 

phải gửi về phòng kế toán để kiểm tra và tính ra thành tiền. 

- Tại phòng kế toán: 

+  Định kỳ nhân viên kế toán phải xuống kho để kiểm tra việc ghi chép vào 

thẻ kho của thủ kho và ký xác nhận số lƣợng tồn tại từng thời điểm trên thẻ kho.  

+ Định kỳ sau khi nhận đƣợc các chứng từ nhập- xuất vật tƣ do thủ kho 

chuyển đến (đã đƣợc phân loại theo từng danh điểm vật tƣ ), kế toán tiến hành 

ghi đơn giá (thƣờng là đơn giá hạch toán) tính ra thành tiền trên từng chứng từ 

và ghi vào phiếu giao nhận chứng từ tƣơng ứng. 

+ Cuối tháng, cộng tổng số tiền trên các phiếu giao nhận chứng từ để ghi 

vào 1 dòng trên bảng lũy kế nhập-xuất-tồn vật tƣ. Sau đó cộng tổng số tiền 

nhập-xuất trên bảng lũy kế để tính ra số dƣ cuối tháng của từng danh điểm vật 

tƣ. Số dƣ này đƣợc dùng để đối chiếu với số dƣ trên sổ số dƣ.  
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Sơ đồ 1.3.Sơ đồ hạch toán chi tiết VL,DC theo phƣơng pháp sổ số dƣ   

                                                                                         

 

                                                                                        

                                                                                            

 

                                         

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

             Ghi hàng ngày  

             Quan hệ đối chiếu  

             Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 

 Ưu điểm: 

+ Phƣơng pháp này sẽ làm giảm bớt đƣợc khối lƣợng ghi chép do kế 

toán chỉ ghi theo chỉ tiêu số tiền và theo nhóm vật liệu.  

             + Đã kết hợp chặt chẽ giữa hạch toán nghiệp vụ và hạch toán kế toán. 

Kế toán đã thực hiện đƣợc việc kiểm tra thƣờng xuyên việc ghi chép và bảo 

quản trong kho của thủ kho. 

            + Khối lƣợng công việc đƣợc giàn đều trong tháng.  

 Nhược điểm: 

+ Kế toán chƣa theo dõi chi tiết đến từng loại vật liệu nên để lấy thông 

tin về tình hình hình nhập- xuất- tồn của từng loại vật liệu thì phải căn cứ vào 

thẻ kho.   

+Việc kiểm tra phát hiện sai sót giữa phòng kế toán và kho là phức tạp. 

THẺ KHO 

PHIẾU NHẬP 

KHO 

PHIẾU XUẤT KHO 

SỔ SỐ DƢ 

PHIẾU GIAO NHẬN 

CHỨNG TỪ NHẬP 

KẾ TOÁN TỔNG 

HỢP 

PHIẾU GIAO NHẬN  

CHỨNG TỪ XUẤT 

BẢNG LŨY KẾ 

NHẬP  XUẤT TỒN 

VẬT TƢ 
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 Điều kiện áp dụng:    

+ Đối với doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật liệu, việc nhập xuất diễn 

ra thƣờng xuyên.  

            + Doanh nghiệp đã xây dựng đƣợc hệ thống giá hạch toán và hệ thống danh 

điểm vật liệu hợp lý. Các cán bộ kế toán có trình độ chuyên môn vững vàng.  

1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU  

Vật liệu là tài sản lao động, thuộc nhóm hàng tồn kho của DN, cho nên 

việc mở các tài khoản tổng hợp để ghi chép sổ kế toán và xác định giá trị hàng 

tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hay kiểm kê định kỳ. 

 Phương pháp kê khai thường xuyên: Là phƣơng pháp theo dõi và 

phản ánh một cách thƣờng xuyên, liên tục tình hình hiện có, biến động tăng 

giảm hàng tồn kho trên các TK phản ánh hàng tồn kho. Tại bất cứ thời điểm nào 

kế toán cũng tính đƣợc tồn kho theo công thức:  

Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất 

 Ƣu điểm: Tại bất kỳ thời điểm nào cũng xác định lƣợng nhập xuất 

tồn của từng loại HTK.  

 Nhƣợc điểm: DN có tình hình nhập- xuất thƣờng xuyên tốn rất 

nhiều công sức hạch toán.   

 Phương pháp kiểm kê định kỳ: Là phƣơng pháp không theo dõi và 

không phản ánh một cách thƣờng xuyên liên tục tình hình hiện có, biến động 

tăng, giảm hàng tồn kho trên các TK phản ánh  HTK mà chỉ phản ánh vào các 

TK này theo định kỳ căn cứ vào kết quả kiểm kê. Từ đó xác định khối lƣợng 

xuất kho theo công thức:                        

Xuất = Tồn đầu + Nhập - Tồn cuối 

 Ƣu điểm: Giảm nhẹ khối lƣợng ghi chép cho kế toán.  

 Nhƣợc điểm: 

        - Khó phân biệt đƣợc mục đích sử dụng hàng tồn kho trong kỳ. 

- Độ chính xác không cao do chịu ảnh hƣởng của chất luợng công tác quản 

lý tại kho, quầy, bến bãi.  
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 - Không cập nhật đƣợc tình hình hiện có, biến động tăng, giảm của các loại 

hàng tồn kho.    

1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên 

1.4.1.1. TK sử dụng 

Sự biến động của vật liệu trong DN sản xuất sau khi phản ánh trên chứng 

từ kế toán sẽ đƣợc phản ánh trực tiếp trên các TK cấp1, cấp 2 về vật liệu. Đây là 

phƣơng pháp kế toán phân loại vật liệu để giám đốc một cách thƣờng xuyên liên 

tục và có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của vật liệu, để tiến hành 

hạch toán kế toán sử dụng TK152: “Nguyên liệu vật liệu”. TK này dùng để phản 

ánh số hiện có và tình hình tăng giảm các loại nguyên vật liệu theo giá thực tế. 

   TK 152 đƣợc mở cho nhiều TK cấp 2 để kế toán chi tiết theo từng loại 

nguyên liệu vật liệu phù hợp với cách phân loại theo nội dung kinh tế và yêu cầu 

kế toán giá trị của doanh nghiệp, bao gồm: 

TK1521: Nguyên vật liệu chính  

TK1522: Vật liệu phụ  

TK1523: Nhiên liệu  

TK1524: Phụ tùng thay thế 

TK1525: Thiết bị xây dựng cơ bản 

TK1528: Vật liệu khác 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 152: 

Bên Nợ: 

- Trị giá thực tế của nguyên liệu vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, 

thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn liên doanh hoặc từ các nguồn khác. 

- Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện qua kiểm kê.  

-  Kết chuyển giá trị thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ (Trƣờng 

hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 
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Bên Có: 

 - Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất kinh doanh, 

để bán, thuê ngoài gia công, chế biến hoặc đi tham gia góp vốn. 

- Trị giá nguyên vật liệu trả lại ngƣời bán hoặc giảm giá hàng mua.  

- Chiết khấu thƣơng mại nguyên vật liệu khi mua đƣợc hƣởng.  

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt mất mát phát hiện khi kiểm kê. 

- Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ 

(Trƣờng hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ).  

Số Dƣ Bên Nợ: 

Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.  

 TK 151 “Hàng mua đang đi đƣờng” TK này dùng để phản ánh trị giá 

các loại nguyên vật liệu mua ngoài mà doanh nghiệp đã chấp nhận thanh toán và 

thuộc quyền sở hữu của DN nhƣng chƣa về nhập kho của DN, còn đang đi trên 

đƣờng vận chuyển ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến DN nhƣng còn đang chờ 

kiểm nhận nhập kho hoặc đang đi đƣờng tháng trƣớc tháng này nhập kho. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 151 

Bên Nợ:  

- Trị giá vật tƣ hàng hóa đã mua đang đi đƣờng. 

- Kết chuyển trị giá vật tƣ hàng hóa mua đang đi đƣờng cuối kỳ 

 (Trƣờng hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ). 

Bên Có: 

- Trị giá hàng hóa, vật tƣ đã mua đang đi đƣờng nay đã về nhập kho hoặc 

đã chuyển giao thẳng cho khách hàng. 

- Kết chuyển thực tế trị giá của hàng hóa, vật tƣ đã mua đang đi 

đƣờng đầu kỳ (Trƣờng hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

kiểm kê định kỳ). 
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Số dƣ bên Nợ: 

Trị giá của hàng hóa vật tƣ đã mua trong kỳ nhƣng còn đang đi đƣờng 

(Chƣa về nhập kho đơn vị). 

 TK 331: “Phải trả ngƣời bán ” TK này dùng để phản ánh tình hình  

thanh toán các khoản nợ phải trả của DN cho ngƣời bán vật tƣ hàng hóa, ngƣời 

cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết.  

 TK 621: “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ” TK này dùng để phản ánh 

chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực 

hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông lâm ngƣ nghiệp, giao 

thông vận tải, bƣu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn du lịch, dịch vụ khác.  

 TK 627: “Chi phí sản xuất chung” TK này dùng để phản ánh chi 

phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xƣởng, đội, công 

trƣờng …..phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. 

 TK 641: “Chi phí bán hàng” 

 TK 642: “Chi phí quản lý doanh nghiệp ”    

 TK 142: “Chi phí trả trƣớc ngắn hạn” 

 TK 241: “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” 

Ngoài ra kế toán còn sử dụng những tài khoản khác nhƣ: TK141, 

TK111, TK112, TK138 …… 

1.4.1.2. Phƣơng pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

với NVL 

a/ Đối với DN tính VAT theo phƣơng pháp khấu trừ: 

1. Khi mua nguyên liệu, vật liệu, về nhập kho đơn vị, căn cứ hóa đơn, phiếu 

nhập kho và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu 

nhập kho: 

- Đối với nguyên liệu, vật liệu mua vào dùng để sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chƣa có thuế GTGT) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (Tổng giá thanh toán).  
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2. Trƣờng hợp mua nguyên, vật liệu đƣợc hƣởng chiết khấu thƣơng mại thì 

phải ghi giảm giá gốc nguyên liệu, vật liệu đã mua đối với khoản chiết khấu 

thƣơng mại thực tế đƣợc hƣởng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 331,.... 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 133- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331)  

 3. Trƣờng hợp nguyên liệu, vật liệu mua về nhập kho nhƣng đơn vị phát 

hiện không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng ký kết phải trả lại ngƣời 

bán hoặc đƣợc giảm giá, kế toán phản ánh giá trị hàng mua xuất kho trả lại hoặc 

đƣợc giảm giá, ghi: 

Nợ các TK 111,  112,  331,.... 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chƣa có thuế GTGT) 

Có TK 133- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331)  

 4. Trƣờng hợp doanh nghiệp đã nhận đƣợc hóa đơn mua hàng nhƣng 

nguyên liệu, vật liệu chƣa về nhập kho đơn vị thì kế toán lƣu hóa đơn vào một 

tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi đƣờng”. 

 4.1. Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi 

vào Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”. 

4.2. Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chƣa về thì căn cứ vào hóa 

đơn (Trƣờng hợp nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ), kế toán ghi: 

Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đƣờng 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán; hoặc 

Có các TK 111, 112, 141,... 

 Sang tháng sau, khi nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ vào hóa đơn 

và phiếu nhập kho, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đƣờng. 
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 5. Khi trả tiền cho ngƣời bán, nếu đƣợc hƣởng chiết khấu thanh toán, thì 

khoản chiết khấu thanh toán thực tế đƣợc hƣởng đƣợc ghi nhận vào doanh thu 

hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

    Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Chiết khấu thanh toán). 

 6. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu: 

- Nếu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, kế 

toán phản ánh vào giá gốc nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu theo giá có thuế nhập 

khẩu, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế nhập khẩu) 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu). 

 Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp đƣợc khấu 

trừ, ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu).  

- Nếu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số 

thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đƣợc phản ánh vào giá gốc nguyên liệu, vật liệu 

nhập khẩu, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (giá có thuế tiêu thụ đặc biệt hàng 

nhập khẩu) 

Có TK 331- Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 7. Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi 

mua về kho doanh nghiệp, trƣờng hợp nguyên liệu, vật liệu mua về dùng vào sản 

xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 
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Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) 

Có các TK 111, 112, 141, 331,... 

 8. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do thuê ngoài gia công, chế biến: 

- Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đƣa đi gia công, chế biến, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

       - Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (1331) (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 131, 141,... 

- Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến 

xong, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

       9. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do tự chế: 

 - Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu để tự chế biến, ghi: 

 Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

         - Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu đã tự chế, ghi: 

 Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

  Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

 10. Đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định 

đƣợc nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chƣa xác định 

đƣợc nguyên nhân thì căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu thừa, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết). 

 - Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, 

căn cứ vào quyết định xử lý, ghi: 
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Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381) 

Có các tài khoản có liên quan. 

 - Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật liệu thừa là của các 

đơn vị khác khi nhập kho chƣa ghi tăng TK 152 thì không ghi vào bên Có Tài 

khoản 338(3381) mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 002 “Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ 

hộ, nhận gia công”. Khi trả lại nguyên liệu, vật liệu cho đơn vị khác ghi vào bên 

Có Tài khoản 002 (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán). 

 11. Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,... 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

 12. Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ 

bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

       13. Đối với nguyên liệu, vật liệu đƣa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng 

kiểm soát: 

a- Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đƣa đi góp vốn liên doanh, ghi: 

Nợ TK 222- Vốn góp liên doanh ( Theo giá đánh giá lại) 

Nợ TK 811- Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị 

ghi sổ) 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá trị ghi sổ) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn 

giá trị ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu tƣơng ứng với phần lợi ích của các bên 

khác trong liên doanh). 

             Có TK 3387- Doanh thu chƣa thực hiện (Chênh lệch giữa giá đánh giá 

lại lớn hơn giá trị ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu tƣơng ứng với phần lợi ích của 

mình trong liên doanh). 
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 b- Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán thành phẩm sản xuất 

bằng nguyên liệu, vật liệu nhận góp vốn, hoặc bán số nguyên liệu, vật liệu đó 

cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển phần doanh thu chƣa 

thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387- Doanh thu chƣa thực hiện 

Có TK 711- Thu nhập khác. 

 14. Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đƣa đi góp vốn vào công ty liên kết, ghi: 

       Nợ TK 223- Đầu tƣ vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại) 

Nợ TK 811- Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị 

ghi sổ) 

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

        Có TK 711- Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá 

trị ghi sổ). 

          15. Đối với nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê: 

 Mọi trƣờng hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản 

lý, bảo quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, 

xác định ngƣời phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của 

cấp có thẩm quyền để ghi sổ kế toán: 

- Nếu do nhầm lẫn hoặc chƣa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều 

chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán; 

- Nếu giá trị nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho 

phép (Hao hụt vật liệu trong định mức), ghi: 

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

 -Nếu số hao hụt, mất mát chƣa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn 

cứ vào giá trị hao hụt, ghi: 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

 Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi: 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

SV:Vũ Thị Hƣơng Sen-Lớp QT1206K Page 32 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Ngƣời phạm lỗi nộp tiền bồi thƣờng) 

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thƣờng của ngƣời phạm lỗi) 

Nợ TK 334 - Phải trả ngƣời lao động (Nếu trừ vào tiền lƣơng của ngƣời phạm lỗi). 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần giá trị hao hụt, mất mát nguyên liệu, vật 

liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán) 

Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý). 

b/Đối với DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp 

Nói chung là hàng mua về dùng để sản xuất kinh doanh mặt hàng: 

+ Thuộc diện chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.  

+ Không thuộc diện chịu thuế GTGT.  

+ Dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, hoạt động phúc lợi. 

 Không sử dụng tài khoản 133, vì trong giá hàng mua đã bao gồm cả VAT 

đầu vào. 

1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 

1.4.2.1. Tài khoản sử dụng  

TK 611(mua nguyên vật liệu), dùng để theo dõi số vật liệu chƣa dùng đầu 

kỳ, chƣa dùng cuối kỳ và tăng thêm trong kỳ theo giá thực tế từ đó xác định giá 

trị vật liệu xuất dùng trong kỳ:  

Xuất = Tồn đầu + Nhập - Tồn cuối 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 611 

Bên Nợ: 

+ Kết chuyển giá gốc hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ (theo kết 

quả kiểm kê) 

+ Giá gốc hàng hóa nguyên vật liệu mua vào trong kỳ, hàng hóa đã bán bị 

trả lại ….. 

Bên Có: 

+ Kết chuyển giá gốc hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ (theo kết 

quả kiểm kê). 
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+ Giá gốc hàng hóa nguyên vật liệu xuất sử dụng trong kỳ, hoặc giá gốc 

hàng hóa xuất bán (chƣa đƣợc xác định là đã bán trong kỳ). 

+ Giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào trả lại cho ngƣời bán hoặc 

đƣợc giảm giá.  

TK này không có số dƣ và đƣợc chi tiết thành 2 TK cấp 2 

+ TK 6111: “Mua nguyên liệu, vật liệu” 

+ TK 6112: “Mua hàng hóa” 

TK 152: “Nguyên liệu, vật liệu”: Dùng để phản ánh giá thực tế nguyên 

vật liệu tồn kho, chi tiết cho từng loại.  

Bên Nợ: Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ.  

Bên Có: Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ. 

Số dƣ Bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ  

TK151: “Hàng mua đang đi đƣờng” 

Bên Nợ: Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa vật tƣ đang đi đƣờng 

cuối kỳ 

Bên Có: Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa vật tƣ đã mua nhƣng còn 

đang đi đƣờng (chƣa về nhập kho đơn vị). 

Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng 1 số TK liên quan 

khác nhƣ: TK133, TK331, TK112, TK111….. 

1.4.2.2. Phƣơng pháp hạch toán  

. Đầu kỳ: 

*NV 01. Kết chuyển trị giá hàng tồn kho và hàng đang đi đƣờng theo 

từng loại 

Nợ 611(6111): Hàng tồn kho đầu kỳ  

       Có 152: VL tồn kho 

.Trong kỳ: 

*NV 02.VL tăng do mua ngoài 

- Nguồn trong nƣớc: 

Nợ 611(6111) 
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Nợ 133 

    Có 111,112,331…. 

- Nguồn nhập khẩu: 

+ Bút toán 1. Phản ánh giá nhập khẩu 

Nợ 6111 

Nợ (Có) 635(515) 

   Có 111,112 

   Có 331 

+ Bút toán 2. Phản ánh thuế nhập khẩu phải nộp 

Nợ 6111 

  Có 3333 

+ Bút toán 3. Phản ánh thuế TTĐB của hàng nhập khẩu phải nộp  

Nợ 6111 

  Có 3332 

+ Bút toán 4. Phản ánh thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp  

Nợ 133 

  Có 3331 

*NV 03.Số giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại trong kỳ  

Nợ 111,112,331 

      Có 133 

      Có 6111 

*NV 04. Chiết khấu thanh toán mua hàng đƣợc hƣởng do thanh toán đúng 

hoặc trƣớc thời hạn  

Nợ 111,112,1388, 331 

     Có 515 

.Cuối kỳ: 

Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng tồn kho, và biên bản xử lý số mất mát, 

thiếu hụt kế toán ghi: 
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*NV05. K/C hàng tồn kho và đi đƣờng cuối kỳ  

Nợ 152: vật liệu tồn kho cuối kỳ 

Nợ 151: VL đi đƣờng cuối kỳ 

    Có 6111: Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ  

*NV06.Số hàng tồn kho thiếu hụt phát hiện qua kiểm kê 

Nợ 138(1381): thiếu hụt chƣa rõ nguyên nhân chờ xử lý  

Nợ 138(1388): thiếu cá nhân phải bồi thƣờng  

Nợ 334 

Nợ 642 

    Có 6111 trị giá hàng tồn kho bị thiếu hụt  

*NV07. Xác định số vật liệu xuất dùng trong tháng 

Theo phƣơng pháp KKĐK khi xuất dùng vật liệu cho các mục đích, kế 

toán không phản ánh theo từng chứng từ, mà cuối kỳ mới xác định giá trị VL 

xuất dùng trên cơ sở kết quả kiểm kê để ghi sổ 1 lần. 

Đối với VL căn cứ vào định mức tiêu hao hay mục đích xuất dùng, kế 

toán ghi  

Nợ 621 

Nợ 623,627,642,641: xuất phục vụ  

Nợ 128,221,223,228: xuất góp vốn ngắn, dài hạn  

Nợ 1388: xuất cho vay không tính lãi  

Nợ 154: xuất thuê ngoài gia công  

Nợ 241: xuất phục vụ XDCB 

Nợ 632: xuất bán 

    Có 6111 

Có thể tóm gọn 2 phƣơng pháp hạch toán tổng quát nguyên vật liệu 

bằng các sơ đồ sau:  
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Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng quát nguyên vật liệu theo phương pháp 

kê khai thường xuyên 

111,112…                                       TK152                                             621,623,627 

151,331                                                                                                   641,642,241 

          Nhập kho NVL                           xuất kho NVL cho SXKD 

            mua ngoài                             XDCB hoặc sửa chữa lớnTSCĐ 

                                  133              

       thuế GTGT nếu có                                                                            154      

chi phí thu mua bốc xếp,VC               NVL xuất thuê ngoài gia công       

         NVL mua ngoài                                      

    154                                             

  NVL thuê ngoài gia công                     133                                           

                                                                       (nếucó)                       111,112,331 

chế biến xong nhập kho                     Giảm giá NVL mua vào 

                                                              Trả lại VL cho ngƣời bán, 

                                                            chiết khấu thƣơng mại  

333(3333,3332) 

           Thuế nhập khẩu,thuế TTĐB         

              NVL nhập khẩu phải nộp  

    411                                                                                                                632 

        Đƣợc cấp hoặc nhận vốn góp                   NVL xuất bán                           

        liên doanh, liên kết bằng vật liệu 

 

621,623,627 

641,642,241…                                                                                               142,242 

   NVL xuất dùng cho SXKD              NVL xuất dùng cho SXKD 

XDCB, SCL TSCĐ không sử                        phải phân bổ dần  

      dụng hết nhập kho 

 222,223                                                                                                             632 

          Thu hồi vốn góp vào công ty             NVL thiếu khi kiểm kê thuộc  

          liên kết, cơ sở kinh doanh đồng                  hao hụt trong định mức  

                kiểm soát bằng NVL   

338(3381)                                                                                                    

                                                                                                                      138(1381) 

          NVL thừa khi phát hiện                           NVL phát hiện thiếu khi  

               kiểm kê chờ xử lý                                   kiểm kê chờ xử lý 
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Sơ dồ 1.5: Sơ đồ hạch toán tổng quát nguyên vật liệu theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ 

    151,152                                                 TK 611                                         151,152 

 

                trị giá NVL tồn đầu kỳ                            Trị giá nguyên vật liệu  

                   chƣa sử dụng                                              tồn kho cuối kỳ 

111,112,331                                                                                                 111,112,331 

              NVL mua về nhập kho trong kỳ              Chiết khấu thƣơng mại      

              (giá mua, chi phí thu mua, bốc xếp         Giảm giá hàng mua 

                       vận chuyển)                                    Hàng mua trả lại        

                                              133                                                            138,334,821,642 

                                                                           Giá trị thiếu hụt, mất mát  

             Thuế GTGT(nếu có) 

333(3332, 3331, 3331) 

             Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB                                          621,627,641,642,214… 

              Thuế GTGT phải nộp NSNN                Giá trị NVL xuất dùng  

                                                      133 

               Thuế GTGT (nếu có) 

311,336,338                                                                                                        412 

                     

                 Vay cá nhân đơn vị và đối                  Đánh giá giảm NVL 

                   tƣợng khác bằng NVL 
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1.5. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG CHO KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 

Quá trình hạch toán bao giờ cũng bắt đầu bằng chứng từ gốc và kết thúc 

bằng các báo cáo kế toán thông qua việc ghi chép, theo dõi, tính toán xử lý số 

liệu trên các số sách kế toán. Sổ sách kế toán là khâu trung gian trong công tác 

kế toán. Sổ của phần kế toán tổng hợp đƣợc gọi là sổ kế toán tổng hợp. Các DN 

sử dụng sổ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tùy thuộc vào hình thức kế toán áp 

dụng tại DN. Theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính ban hành ở nƣớc ta 

hiện tại tồn tại 5 hình thức sổ kế toán:  

Năm hình thức sổ kế toán tổng hợp là: 

 Hình thức Nhật ký -Sổ cái 

 Hình thức Nhật ký chung 

 Hình thức Nhật ký -Chứng từ  

 Hình thức Chứng từ ghi sổ  

 Hình thức Kế toán trên máy vi tính  

Nguyên tắc và những đặc trƣng cơ bản của hình thức sổ kế toán tổng hợp  

Đối với hình thức Nhật ký chung: Đặc trƣng cơ bản của hình thức này 

là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải đƣợc ghi chép vào sổ nhật ký 

mà trọng tâm là sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản 

kế toán các nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi sổ cái 

theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Các loại sổ kế toán chủ yếu: 

+ Sổ nhật ký chung  

+ Sổ nhật ký đặc biệt  

+ Sổ cái 

+ Các sổ thẻ kế toán chi tiết  
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1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan. 

Trƣờng hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào 

các chứng từ đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật 

ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lƣợng 

nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào 
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các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp 

vụ đƣợc ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

 (2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối số phát sinh. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng 

tổng hợp chi tiết (đƣợc lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập các 

Báo cáo tài chính. 

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có 

trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau 

khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 

Đối với hình thức Nhật ký - sổ cái: Đặc trƣng cơ bản là các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian với trình tự ghi sổ 

phân loại theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào 

một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký -Sổ cái. 

Tách biệt việc ghi chép kế toán tổng hợp với việc ghi chép kế toán chi tiết 

vào hai loại sổ kế toán khác nhau là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 

Không cần lập bảng cân đối tài khoản cuối kỳ vì kế toán có thể kiểm tra 

tính chính xác của việc ghi sổ cái ở dòng cộng cuối kỳ của Nhật ký -Sổ cái. 

Các loại sổ sử dụng theo hình thức Nhật ký - Sổ cái:  

+ Sổ Nhật ký - Sổ cái  

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  
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(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra và đƣợc dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trƣớc hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký 

– Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng 

loại) đƣợc ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán đƣợc lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu 

chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 

1 đến 3 ngày. 

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi 

đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, đƣợc dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có 

liên quan. 
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 (2) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh 

trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến 

hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của 

từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ 

vào số phát sinh các tháng trƣớc và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh 

luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dƣ đầu tháng (đầu quý) và 

số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dƣ cuối tháng (cuối quý) của từng tài 

khoản trên Nhật ký - Sổ Cái. 

 (3) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật 

ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Tổng số tiền của cột 

“Phát sinh” ở phần      = 

         Nhật ký 

 Tổng số phát 

sinh Nợ của tất     

cả các Tài khỏan 

             

=              

   Tổng số phát sinh Có 

của tất cả  

       các Tài khoản 

Tổng số dƣ Nợ các Tài khoản = Tổng số dƣ Có các tài khoản 

 (4) Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải đƣợc khoá sổ để cộng số phát sinh 

Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dƣ cuối tháng của từng đối tƣợng. Căn cứ vào số 

liệu khoá sổ của các đối tƣợng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số 

liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” đƣợc đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh 

Có và Số dƣ cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái. 

Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi 

khóa sổ đƣợc kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ đƣợc sử dụng để lập báo cáo 

tài chính. 

           Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán 

tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán bao gồm: 

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.  

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ cái.  

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập tên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc bảng 

tổng hợp các chứng từ cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 
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Chứng từ ghi sổ đƣợc đánh liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số 

thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ gốc đính kèm, phải 

đƣợc kế toán trƣởng duyệt trƣớc khi ghi sổ kế toán. 

Các loại sổ kế toán chủ yếu:  

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

+ Sổ cái  

+ Các sổ thẻ kế toán chi tiết  

 

 

 

 (1)- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, kế 

toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký 
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Chứng từ ghi sổ, sau đó đƣợc dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau 

khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ đƣợc dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi 

tiết có liên quan. 

  (2)- Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng 

số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dƣ của từng tài khoản trên Sổ Cái. 

Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh. 

 (3)- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết (đƣợc lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng 

số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải 

bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

Tổng số dƣ Nợ và Tổng số dƣ Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát 

sinh phải bằng nhau, và số dƣ của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh 

phải bằng số dƣ của từng tài khoản tƣơng ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 

Đối với hình thức Nhật ký - Chứng từ: Đặc trƣng cơ bản của hình thức 

này là sổ kế toán tổng hợp dùng để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh theo bên “Có” của mỗi tài khoản chỉ tập trung phản ánh trên Nhật ký -

Chứng từ và từ nhật ký chứng từ sẽ phải ghi vào Sổ cái một lần vào cuối tháng. 

Các loại sổ sử dụng theo hình thức Nhật ký - Chứng từ: 

+ Nhật ký chứng từ  

+ Bảng kê 

+ Sổ cái 

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết 
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(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã đƣợc kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.  

Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang 

tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trƣớc hết đƣợc tập hợp và phân loại trong 

các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng 

kê và Nhật ký - Chứng từ có liên quan. 

Đối với các Nhật ký - Chứng từ đƣợc ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi 

tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển 

số liệu vào Nhật ký - Chứng từ. 

(2) Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm 

tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, 

bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - 

Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái. 
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Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đƣợc 

ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế 

toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp 

chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái. 

Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký - 

Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập báo cáo 

tài chính. 

Nguyên vật liệu có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấu thành nên 

thực thể của sản phẩm. Việc quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu từ khâu thu mua, 

vận chuyển, đƣa vào sản xuất tránh đƣợc những hao hụt mất mát đảm bảo 

cho chất lƣợng sản phẩm đúng quy định hợp đồng không làm chậm tiến độ 

của đơn đặt hàng. Điều này sẽ làm nâng cao uy tín trách nhiệm của mỗi DN 

để có thể đứng vững trên thị trƣờng bên cạnh đối thủ cạnh tranh gay gắt. Vì 

mỗi DN có quy trình sản xuất riêng, cách tổ chức quản lý, sản xuất riêng 

biệt cho nên không thể vận dụng nó một cách khuôn mẫu nào mà phải luôn 

luôn tìm tòi, sáng tạo phát huy những năng lực có sẵn để luôn phù hợp với 

cơ chế thị trƣờng. 

Bất kỳ DN nào cũng phải đối đầu với những khó khăn thử thách vì vậy 

không phải lúc nào công việc sản xuất kinh doanh cũng đƣợc suôn sẻ mà 

những rủi ro kinh doanh thì không phải là không có. Nhƣng quan trọng là 

DN phải nắm bắt đƣợc tình hình thực tế của DN, dự đoán điều gì sẽ xảy ra 

để đƣa ra phƣơng án tối ƣu nhất và mang lại lợi nhuận cho DN. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN  

NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐƢỜNG BỘ HẢI PHÒNG 

 
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng công 

trình đường bộ Hải phòng  

        Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng đƣợc thành lập 

theo quyết định số 1311/QD-UBND ngày 19/07/2007 của UBND thành phố Hải 

Phòng trên cơ sở chuyển đổi từ 1 bộ phận công ty nhà nƣớc: Xí nghiệp cơ khí 

công trình thuộc công ty đƣờng bộ Hải Phòng sang công ty cổ phần, theo hình 

thức vừa bán 1 phần vốn nhà nƣớc vừa phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn. 

Tiền thân của Công ty cổ phần xây dƣng công trình đƣờng bộ Hải Phòng là 

xí nghiệp cơ khí công trình thuộc công ty đƣờng bộ Hải Phòng. Trong suốt quá 

trình hoạt động, công ty đã sắp xếp lại nhiều lần cho phù hợp với mô hình sản 

xuất của công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Từ ngày 01/06/2006 

hai đơn vị sản xuất là xƣởng công trình và đội vận tải và xe máy thi công đƣợc 

hợp nhất thành xí nghiệp cơ khí công trình. Đơn vị đƣợc hạch toán báo sổ với 

công ty đƣờng bộ theo quy chế chung cuả công ty. 

Thực hiện chủ trƣơng cổ phần hoá các công ty nhà nƣớc thành công ty cổ 

phần; Công ty đƣờng bộ Hải Phòng đã tiến hành cổ phần hoá xí nghiệp cơ khí 

công trình thuộc công ty đƣờng bộ Hải Phòng chuyển đổi thành “ Công ty cổ 

phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng”. 

- Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

- Trụ sở giao dịch: Thôn Phú Hải- Phƣờng Anh Dũng- Quận Dƣơng Kinh- 

Thành phố Hải Phòng  

- Chức năng hoạt động chủ yếu: 

1. Söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû, ®ãng míi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû d­íi 

500T. 
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2. Thi c«ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, c«ng tr×nh h¹ 

tÇng kÜ thuËt, cÊp tho¸t n­íc, c©y xanh, ®iÖn chiÕu s¸ng, x©y dùng bÕn b·i nhµ ë, 

c«ng tr×nh d©n dông.    

3. ChÕ biÕn vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n, bª t«ng 

nhùa nãng Asphalt. 

4. Söa ch÷a võa vµ lín c¸c h¹ng môc vÒ cÇu ®­êng, kiÕn tróc nhµ cöa.  

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng công 

trình đƣờng bộ Hải Phòng 

Với mục đích điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý quá trình sản xuất 

kinh doanh đạt hiệu quả cao bộ máy quản lý công ty đƣợc tổ chức hợp lý, gọn 

nhẹ góp phần làm giảm chi phí, nâng cao năng suất. Để phù hợp với đặc điểm 

sản xuất kinh doanh, công ty đã xây dựng bộ máy quản lý theo mô hình trực 

tuyến chức năng: 
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Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần dựng công trình 

đường bộ Hải Phòng 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

PHÓ GĐ                                                                         KẾ TOÁN tr­ëng 

  

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

*Hội đồng quản trị: Là cơ quan cao nhất của công ty, hội đồng quản trị có quyền 

bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức TGĐ và các bộ phận quản lý thuộc 

phạm vi quản lý của HĐQT. 

*Giám đốc điều hành: Do HĐQT bầu ra thông qua đại hội đồng cổ đông, chịu 

trách nhiệm điều hành quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày 

của công ty theo mục tiêu, định hƣớng mà đại hội đồng, HĐQT đã thông qua.   

*Phòng giám đốc: 

 Điều hành chung, chỉ đạo toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  

 

PHÒNG 

KTẾ-KTHUẬT 
PHÒNG 

HC-THỢP 

PHÒNG 

KTOÁN-TC 

XƢỞNG 

CƠ KHÍ 

ĐỘI THI 

CÔNG CƠ 

GIỚI 

ĐỘI XÂY 

DỰNG CÔNG 

TRÌNH 1 

 

ĐỘI XÂY 

DỰNG CÔNG 

TRÌNH 2 
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 - Phó giám đốc:  

  +  Thay mặt giám đốc điều hành các công việc thƣờng ngày khi giám đốc 

đi vắng. 

  + Trực tiếp phụ trách các vấn đề liên quan tới sản xuất, kinh doanh của xí 

nghiệp. 

  + Thực hiện công tác đối nội trong nội bộ doanh nghiÖp.  

*Phßng kinh tÕ kü thuËt: 

               Nghiên cứu, cập nhật các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, áp dụng các kỹ 

thuật sản xuất mới vào công ty. Chỉ đạo, giám sát công việc theo đúng công 

nghệ - kỹ thuật, kiểm tra phát hiện các sai sót, hạn chế của quá trình sản xuất; 

hƣớng dẫn điều chỉnh, cải tiến kịp thời các máy móc, thiết bị  trong quá trình 

thực hiện thi công. Tổ chức thực hiện bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. 

Tổng hợp, báo cáo về hệ thống trang thiết bị, máy móc của công ty và đề xuất 

mua sắm, sửa chữa. 

*Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: 

            Thực hiện việc quản lý các chính sách về nguồn nhân sự, theo dõi ý thức, 

thái độ, lƣơng thƣởng, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thực hiện công việc của 

công nhân viên, khuyến khích, động viên nhắc nhở, đề xuất khen thƣởng hay kỷ 

luật và các vấn đề liên quan tới tâm lý đời sống công nhân viên trong công ty.  

*Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: 

             Quản lý công tác thu- chi dòng tiền của công ty .Theo dõi, tính toán đảm 

bảo tính chính xác về nguồn vốn, công nợ. Hạch toán hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của toàn công ty theo thời gian. 

*X­ëng c¬ khÝ: 

              ChÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y thi c«ng còng nh­ c¸c vÊn ®Ò 

liªn quan ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i c«ng ty, thùc hiÖn thi c«ng c¸c ®¬n ®Æt hµng 

söa ch÷a ®ãng míi cÇu phµ c¸c lo¹i.   
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*C¸c ®éi thi c«ng vµ ®éi x©y dùng c«ng tr×nh: 

            ChÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo ®¬n ®Æt hµng hoÆc c¸c hîp 

®ång ®· ký ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é còng nh­ nh÷ng yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt 

l­îng c«ng tr×nh. 

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty  

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty  

Để đảm bảo cho bộ máy kế toán của công ty hoạt động có hiệu quả phù 

hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã tổ chức bộ máy kế 

toán theo mô hình tập trung. Phßng kÕ to¸n h¹ch to¸n mäi nghiÖp vô kÕ to¸n liªn 

quan ®Õn toµn c«ng ty, thùc hiÖn mäi c«ng t¸c kÕ to¸n nhËn vµ xö lý c¸c chøng 

tõ lu©n chuyÓn, ghi chÐp tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng 

 công trình đường bộ Hải Phòng 

 

 

*Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, chỉ 

đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên trong công ty, làm tham mƣu cho TGĐ về các 

hoạt động kinh doanh, tổ chức kế toán nội bộ trong công ty, khi quyết toán đƣợc 

lập xong, KT có nhiệm vụ thuyết minh và phân tích, giải thích kết quả sản xuất 

 

Kế toán trƣởng 

Kế toán 

vật tƣ 

thanh 

toán 

Kế toán 

tổng 

hợp 

Thủ 

quỹ 
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kinh doanh, chịu trách nhiệm về mọi số liệu trong bảng quyết toán, nộp đầy đủ, 

đúng hạn các báo cáo tài chính theo quy định.      

* Kế toán vËt t­, thanh to¸n: Theo dõi toàn bộ công tác thanh toán bằng chuyển 

khoản, lập và trình với Ngân hàng các bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thƣờng 

xuyên cập nhật số dƣ tiền gửi, tiền vay, hạn mức vay, hàng tháng tập hợp chứng 

từ tiền gửi Ngân hàng, tính lãi vay. Đồng thời, hàng ngày tiếp nhận các chứng từ 

thanh toán thu chi tiền mặt, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ lập 

phiếu thu sau khi có ý kiến duyệt chi của phụ trách phòng kế toán và Giám đốc. 

Ngoài ra, kế toán còn đảm nhận việc theo dõi hàng hóa của toàn doanh nghiệp. 

*Thủ quỹ: Là ngƣời quản lý số tiền mặt, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. 

2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ tại công ty  

Công ty vận dụng hệ thống chứng từ ban hành theo Quyết định số 

15/2006- ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính. 

2.1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán  

Để phù hợp với sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, hiện nay công ty 

đang áp dụng hình thức Nhật ký chung. Đặc trƣng cơ bản của hình thức Nhật ký 

chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký, 

mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội 

dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu ghi trên sổ Nhật ký để ghi Sổ 

cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

+ Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt  

+ Sổ cái  

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  
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Quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký chung đƣợc mô tả theo sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán của công ty theo hình thức Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

        

 

Bảng cân đối 

phát sinh 

Chứng từ kế toán 

Sổ chi tiết SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ nhật ký đặc 

biệt 

Sổ cái 
Bảng tổng hợp  

chi tiết 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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(1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. 

(2) Hàng ngày, cũng căn cứ vào các chứng từ đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, 

ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ cuối tháng, 

tuỳ khối lƣợng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số 

liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp 

do một nghiệp vụ đƣợc ghi đồng thời vào nhiều sổ nhật ký đặc biệt (nếu có). 

(3) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái 

và Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

2.1.3.4.Tổ chức hệ thống  báo cáo tài chính  

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 -DN) 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03- DN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN) 

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây 

dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

2.2.1. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 

2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu  

Do đặc điểm của công ty là công ty xây dựng chuyên thi công hoặc bán bê 

tông nhựa nóng Asphalt cho các đơn vị nhận thi công các công trình giao thông 

đƣờng xá, khu công trình dân dụng ở các khu dân cƣ, đóng mới và sửa chữa tàu 

nên để phục vụ cho quá trình thi công, sửa chữa công ty thƣờng không sử dụng 

nhiều loại nguyên vật liệu. Và để tiện cho công tác quản lý, theo dõi vật liệu 

công ty tiến hành phân loại thành các nhóm sau:  

- Nhóm nguyên vật liệu chính bao gồm: cát, đá, nhựa đƣờng, sắt thép ….. 

- Nhóm nguyên vật liệu phụ là oxy, que hàn …… 

- Các chất phụ gia  
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2.2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu 

Tính giá nguyên vật liệu là công tác quan trọng trong việc tổ chức hạch 

toán nguyên vật liệu. Tính giá nguyên vật liệu là dùng tiền để biểu hiện giá trị 

của chúng. Hiện nay công ty hạch toán nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kê 

khai thƣờng xuyên, tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và nguyên vật 

liệu đƣợc tính theo giá gốc. Kế toán xác định giá nhập và xuất kho nguyên vật 

liệu nhƣ sau: 

Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 

Với đặc thù là đơn vị thi công xây lắp nên nguồn nguyên vật liệu chủ 

yếu của công ty là nguyên vật liệu mua ngoài 

Giá thực tế         Giá mua ghi trên               Chi phí             Các khoản giảm  

   NVL           =       HĐGTGT               +      thu mua    -    trừ (CKTM, giảm giá) 

 nhập kho         (giá chƣa có thuế VAT)                                          

 

Chi phí thu mua thực tế bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, 

chi phí thuê kho bãi ..... 

 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho  

Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng xác định giá 

thực tế xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh. Theo phƣơng pháp 

này thì giá của nguyên vật liệu đƣợc giữ nguyên từ lúc nhập cho đến khi xuất. 

Xuất loại nguyên vật liệu nào thì tính giá đích danh cho loại nguyên vật liệu đó.  

2.2.2.Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty  

2.2.2.1.Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu  

 Quá trình thu mua được diễn ra như sau: 

Do đặc thù là đơn vị thi công theo hợp đồng đã đƣợc ký kết nên khối 

lƣợng vật tƣ cần sử dụng cho mỗi hợp đồng sẽ đƣợc đội thi công cơ giới chủ 

động lên kế hoạch thu mua. Cụ thể nhƣ sau: 
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- Khi hợp đồng thi công đƣợc chấp nhận, giám đốc sẽ ra quyết định yêu 

cầu đội thi công cơ giới chủ động tiếp nhận hợp đồng và lên kế hoạch thu mua 

nguyên vật liệu.  

- Đội thi công cơ giới tiếp nhận hợp đồng, dự trù nguồn chi phí nguyên 

vật liệu cần dùng và cử nhân viên của đội đi thu mua nguyên vật liệu.  

- Thủ kho kiểm tra số lƣợng và chất lƣợng căn cứ vào hóa đơn Giá trị gia 

tăng, biên bản giao hàng, hóa đơn bán lẻ và tiến hành nhập kho. 

- Kế toán kiểm tra số lƣợng thực tế và số lƣợng ghi trên chứng từ xem 

khớp hay chƣa rồi tiến hành viết phiếu nhập. Phiếu nhập kho lập thành 3 liên.   

Quá trình thanh toán: 

- Nhân viên thanh toán sẽ thanh toán cho ngƣời bán bằng nhiều hình 

thức nhƣ: thanh toán bằng chuyển khoản, nợ trả sau, trả bằng tiền mặt.  

Thủ tục nhập nguyên vật liệu: 

- Nguyên vật liệu khi đƣợc mua về sẽ đƣợc tập kết tại kho của công ty. 

Nhân viên thu mua của đội sẽ tiến hành lấy mẫu theo tỷ lệ cấp phối theo đơn đặt 

hàng đã đƣợc ký kết và mang đến Las 9(trung tâm thí ngiệm kiểm định xây 

dựng chi nhánh Hải Phòng) để kiểm nghiệm chất lƣợng vật liệu. Kết quả lấy về 

sẽ đƣợc đƣa cho khách hàng. Mục đích của việc kiểm nghiệm là xác định số 

lƣợng quy cách, chất lƣợng vật liệu của ngƣời bán trƣớc khi nhập kho và quy 

trách nhiệm rõ ràng khi sản phẩm mẫu bê tông đƣợc hoàn thành.  

Căn cứ vào hóa đơn bán hàng của ngƣời bán, kế toán vật tƣ tiến hành 

viết phiếu nhập vật tƣ.  

Phiếu nhập vật tƣ đƣợc viết làm 3 liên: 

+ 1liên lƣu tại phòng tài vụ vật tƣ    

+ 1liên thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho  

+ 1liên giao cho cán bộ vật tƣ kèm theo hóa đơn khi thanh toán  

Thủ tục xuất nguyên vật liệu: 

Khi các đơn đặt hàng có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, căn cứ vào 

yêu cầu về khối lƣợng thi công của khách hàng, căn cứ vào định mức tiêu hao 
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nguyên vật liệu đội thi công cơ giới xin lĩnh vật tƣ. Sau khi giám đốc duyệt, vật 

tƣ sẽ đƣợc xuất cho tổ đội thi công tiến hành trộn bê tông. 

Phiếu xuất vật tƣ đƣợc lập thành 3 liên: 

+ 1liên lƣu tại phòng tài vụ vật tƣ  

+ 1liên thủ kho giữ để ghi  vào thẻ kho 

+ 1liên giao cho tổ đội thi công  

2.2.2.2. Phương pháp kế  toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây 

dựng công trình đường bộ Hải Phòng    

Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 

kinh doanh, tham gia trực tiếp và thƣờng xuyên vào quá trình sản xuất sản 

phẩm. Thông thƣờng trong cấu tạo của giá thành sản phẩm thì chi phí về vật liệu 

chiếm tỷ trọng khá lớn, nên việc sử dụng tiết kiệm vật liệu và sử dụng đúng mục 

đích đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp giá thành sản phẩm 

và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Kế toán chi tiết NVL tại công ty đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp thẻ 

song song.  

Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty  

 

   

  

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

                Ghi hàng ngày  

                Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

               Ghi định kỳ hoặc hàng tháng  

Chứng từ nhập 

Thẻ kho 

Chứng từ xuất 

Sổ chi tiết 

vật liệu 

Bảng tổng hợp 

nhập-xuất-tồn 
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Ở kho: Việc ghi chép tình hình biến động nhập, xuất, tồn do thủ kho 

tiến hành trên thẻ kho và chỉ ghi chép theo chỉ tiêu số lƣợng. Thủ kho căn cứ 

vào các chứng từ nhập xuất kho đƣợc tập hợp cho từng loại vật liệu. Mỗi loại 

mở cho 1 thẻ kho mỗi ngày thủ kho ghi vào thẻ kho.  

- Đối với chứng từ nhập kho, thủ kho ghi đầy đủ ngày tháng nhập kho, số lƣợng. 

- Đối với chứng từ xuất kho thủ kho ghi đầy đủ ngày, số lƣợng vật liệu 

thực tế xuất kho cho từng phiếu xuất kho. Mỗi ngày thủ kho căn cứ vào phiếu 

xuất kho và tính ra số lƣợng tồn kho trong ngày. 

Dòng tổng cộng của thẻ kho đem đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu, công cụ 

dụng cụ.  

Cuối tháng kế toán tiến hành cộng sổ và đối chiếu với thẻ kho đồng thời 

lập bảng tổng hợp nhập -xuất -tồn về mặt giá trị của từng loại vật liệu.  

Ở phòng kế toán: Kế toán vật tƣ mở sổ kế toán chi tiết vật liệu cho 

từng danh điểm vật tƣ tƣơng ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ này có nội dung 

tƣơng tự nhƣ sổ kho, chỉ khác là theo dõi cả về mặt giá trị hàng ngày hoặc định 

kỳ khi nhận đƣợc các chứng từ nhập xuất kho.  

VD1: Ngày 05/08/2011 mua 478,5 m
3
 cát vàng của công ty Trung Anh theo hóa 

đơn số 0000038. Trƣớc khi nhập kho sẽ đƣợc lấy mẫu đem đi kiểm nghiệm. 

- Kế toán tiến hành viết phiếu nhập kho số 99. 

- Ngày 05/08/2011 xuất kho phục vụ thi công theo phiếu xuất số 122. 

- Từ phiếu nhập số 99, phiếu xuất số 122 thủ kho vào thẻ kho (Biểu số 2.1) 

- Kế toán vào sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ (Biểu số 2.2) 

- Cuối tháng lập bảng tổng hợp nhập -xuất -tồn (Biểu số 2.7) 
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                                    HÓA ĐƠN                                                    Mẫu số: 01GTKT3/001 

                            GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                Ký hiệu: TA/11P 

                                 Liên 2: Giao ngƣời mua                                                 Số: 0000038 

                                 Ngày 05 tháng 08 năm 2011 

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TRUNG ANH 

Mã số thuế: 1000187208 

Địa chỉ: Thôn Dƣơng Liễu 3-Xã Minh Tân -Kiến Xƣơng –Thái Bình  

 

Họ tên ngƣời mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

Mã số thuế: 0200758471 

Địa chỉ: Khu Phú Hải- Phƣờng Anh Dũng- Quận Dƣơng Kênh-Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: CK    Số tài khoản ……. 

STT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Cát vàng  m
3
 478,5 190.000 90.915.000 

 (Đơn giá trên đã 

bao gồm cả cƣớc 

vận chuyển) 

    

      

      

      

      

  

Cộng tiền hàng:                                                                              90.915.000 

Thuế suất thuế GTGT   10%                  Tiền thuế GTGT             9.091.500       

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                           100.006.500 

          

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm triệu không trăm linh sáu nghìn năm trăm đồng. 

 

Ngƣời mua hàng                     Nguời bán hàng                           Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên )                             (Ký, ghi rõ họ tên) 
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 
LAS XD 496 

Địa chỉ: Số 2B Văn Cao –Ngô Quyền -Hải Phòng 

Tel/Fax: 0313.733320       Email: Las_XD496 @ yahoo.com 

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁT 

Cơ quan yêu cầu: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng 

Công trình: Cải tạo nâng cấp đƣờng Vũ Chí Thắng GĐ1 

Ngày thí nghiệm: 05/08/2011 

Nguồn cát: Cát Vĩnh Phú 

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

Khối lƣợng riêng g/cm
3
 2,640 Luợng bùn ,bụi ,sét  % 0,86 

Khối lƣợng thể tích g/cm
3
 1,488 Modul độ mịn  2,67 

Chất độc hại  %  Tạp chất hữu cơ           Standard 

 

                                    CẤP PHỐI HẠT  

                   Cỡ sàng  Lƣợng sót 

trên sàng 

Phần trăm 

trên sàng 

Phần trăm 

lọt sàng 

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật  

Name of 

sive 

(mm) (mm) (gam) (%) (%) 

1.in 25 0.0 0.0 100  

¾.in 20 0.0 0.0 100  

½.in 15 0.0 0.0 100  

N
o
.8 2.5 94.6 10.42 89.58  

N
o
.16 1.25 201.5 22.2 67.38  

3/8.in 10 0.0 0.0 100  

N
o
.4 5 0.0 0.0 100  

N
o
.30 0.63 201.4 22.19 45.2  

N
o
.50 0.315 241.6 26.61 18.58  

N
o
.100 0.14 56.6 6.23 12.35  

N
o
.200 0.071 38.3 4.22 8.13  

Pan  73.8    

Total 907.8    

Ghi chú: mẫu do khách hàng gửi đến 

 

Thí nghiệm 

KS Bùi Quang Tiến 
Kiểm tra 

KS Phạm Hùng Cƣờng 
Cơ quan thử nghiệm 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                                   Mẫu số 01-VT  

(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC  

                            ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

                                  PHIẾU NHẬP KHO 

                                         Ngày 05 tháng 08 năm 2011 

                                                     Số: 99 

                      Nợ 152/133 

                      Có  141 

Nhận của công ty Trung Anh 

Theo số HĐ 0000038(TA/11P) ngày 05 tháng 08 năm 2011 

Kết quả thí nghiệm ngày 05 tháng 08 năm 2011. 

Ngƣời nhập: Vũ Văn Tỉnh.  Nhập tại kho: Công ty 

STT 

Tên nhãn hiệu 

quy cách 

hàng hóa 

Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Cát vàng  m
3
 478,5 478,5 190.000 90.915.000 

        

        

        

        

 Cộng       90.915.000 

 

Cộng thành tiền (viết bằng chữ ): Chín mươi triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng.  

Số chứng từ gốc kèm theo ….. 

                                                                                     Ngày 05 tháng 08 năm 2011 

Ngƣời lập phiếu  

(Ký, họ tên) 
Ngƣời giao hàng  

(ký, họ tên) 
Thủ kho 

(ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng  

(ký, họ tên) 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 

                        

                                  Mẫu số 02-VT 
(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC                          

ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

                                            PHIẾU XUẤT KHO 

                                          Ngày 05 tháng 08 năm 2011                  Nợ 621 

                                                         Số: 122                                 Có 152 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Văn Dũng 

Địa chỉ: Đội phó đội thi công cơ giới  

Lý do xuất: Công trình thảm đƣờng Vũ Chí Thắng GĐ1 

Xuất tại kho: Công ty 

STT Tên nhãn 

hiệu quy 

cách hàng 

hóa 

Mã số  Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá  Thành tiền  

Yêucầu Thực xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1. Cát vàng   m
3
 478,5 478,5 190.000 90.915.000 

        

        

        

 Cộng       90.915.000 

 

Tổng số tiền (bằng chữ):  Chín mươi triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng.  

Số chứng từ gốc kèm theo …… 

                                                                                  Ngày 05 tháng 08 năm 2011 

Ngƣời 

lập phiếu  

(ký ,họ tên) 

Ngƣời nhận 

hàng  

(ký ,họ tên) 

Thủ kho 

(ký ,họ tên ) 
Kế toán 

trƣởng 

(ký,họtên) 

        Giám đốc 

       (ký,họ tên) 
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Biểu 2.1: Trích thẻ kho nguyên vật liệu cát vàng 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                   Mẫu số S12-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP                                                       (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày   

                                                                                                                                                           20/03/2006 của BTC) 

THẺ KHO 

                                                                                        Ngày lập thẻ: 01/08/2011       Tờ số: 75 

                                                                       Tên nhãn hiệu quy cách vật tƣ: Cát vàng (CAT) 

Đơn vị tính: m
3
      Mã số:….. 

STT Ngày tháng 

Số hiệu 

chứng từ Diễn giải 

Ngày 

nhập 

xuất 

Số lƣợng 
Ký xác 

nhận của 

kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

    SDDK    443  

 ….. ….  …. …. …. …. …..  

 05/08/2011 PN99  Nhập cát vàng của công ty 

Trung Anh  

05/08 478,5  1436  

 05/08/2011  PX122 Xuất kho thi công  05/08  478,5 957,5  

 ……. …. …. …. … …. …. …  

 29/08/2011 PN119  Nhập cát vàng của công ty  

An Hòa 

29/08 112  470  

    Cộng phát sinh  3300 3273   

    SD cuối kỳ    470  

                                                                                                                                                                     Ngày 31tháng 8 năm 2011 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

                                   Giám đốc  

                                 (ký, họ tên ) 
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Biểu 2.2: Trích sổ chi tiết nguyên vật liệu cát vàng trong tháng 8/2011 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                            Mẫu số S10-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng –Dƣơng Kinh –HP                                                    (ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                                   20/03/2006 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Tháng 8 năm 2011 

                                                                             Tên quy cách nguyên vật liệu: Cát vàng                                      Đơn vị tính:m
3
 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Đơn giá Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

  Số dƣ đầu tháng       443 84.170.000 

  ……. …. …. …. …. …. …. …. … 

PN99 05/08 Mua vật liệu  

nhập kho 

141 190.000 478,5 90.915.000   1436 272.840.000 

PX122 05/08 Xuất kho thi công  621 190.000   478,5 90.915.000 957,5 181.925.000 

…. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

PN119 29/08 Mua vật liệu  

nhập kho 

141 190.000 112 21.280.000   470 89.300.000 

  Cộng phát sinh   3300 627.000.000 3273 621.870.000   

  Tồn cuối tháng       470 89.300.000 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                Ngày 31tháng 08 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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VD2: Ngày 15/08/2011 mua 10.390 kg nhựa đƣờng của công ty cung ứng nhựa 

đƣờng (ADCo) chƣa thanh toán.  

Căn cứ HĐGTGT số 0066720 thủ kho và kế toán vật tƣ tiến hành kiểm tra số 

lƣợng và viết phiếu nhập kho số 108.  

- Ngày 15/08/2011 xuất phục vụ thi công đƣờng Vũ Chí Thắng GĐ2 theo phiếu 

xuất số 134.  

- Từ phiếu nhập, phiếu xuất thủ kho ghi vào thẻ kho (biểu 2.3), đồng thời kế toán 

vật tƣ ghi vào sổ chi tiết vật liệu (biểu 2.4). 
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                                  HÓA ĐƠN                                                  Mẫu số: 01GTKT-3LL-01 

                          GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                  Ký hiệu: AA/2008T 

                        Liên 2: Giao khách hàng                                                 Số hóa đơn: 0066720 

                        Ngày 15 tháng 08 năm 2011 

Bên bán: Công ty TNHH cung ứng nhựa đƣờng ADCo 

Địa chỉ: Tầng 8, số 2A Phạm Sƣ Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Điện thoại: 84-4-9341048 

Fax: 84-4-934-9811                                      Mã số thuế: 0100113039 

 

Bên mua: Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP 

Địa chỉ: Thôn Phú Hải –Anh Dũng –Dƣơng Kinh- HP 

Điện thoại: 0313880151                               Fax: 0313.880.152 

Ngày đến hạn thanh toán: 04/09/2011         Mã số thuế: 0200758471 

 

STT Tên hàng hóa Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Nhựa đƣờng 60/70 kg 10.390 12.900 134.031.000 

      

      

      

      

                                                                                       

                                                                           Cộng tiền hàng:     134.031.000 

                                       Thuế suất 10%            Tiền thuế VAT:       13.403.100 

                                                                           Tổng cộng:            147.434.100 

Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn một 

trăm đồng.  

 

BÊN MUA                                                                                     BÊN BÁN  

( Ký, ghi rõ họ tên)                   Kế toán trƣởng                      Phụ trách đơn vị  

                                                     Đào Thị Tuyết                      Nguyễn Hồng Sơn 
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

LAS XD 496 

Địa chỉ: Số 2B Văn Cao – Ngô Quyền - Hải Phòng 

Tel/Fax: 0313.733320       Email: Las_XD496 @ yahoo.com 

 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NHỰA ĐƢỜNG 

 

Cơ quan yêu cầu: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

Công trình: Nâng cấp cải tạo đƣờng Vũ Chí Thắng GĐ2. 

Loại nhựa đƣờng: 60/70 

Ngày thí nghiệm: 15/08/2011 

Phƣơng pháp thử: 22TCN 279-01 

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

No Chỉ tiêu thí nghiệm  Đơn vị tính  Kết quả thí nghiệm  

 

1 Độ kim lún ở 25
o
C 1/10mm 64 

2 Độ kéo dài ở 25
0
c cm >100 

3 Nhiệt độ hóa mềm 
0
C 50 

4 Nhiệt độ bắt lửa 
0
C >230 

5 Tỷ lệ kim lún trƣớc và sau khi 

đun ở 163
o
C trong 5h 

% 93.4 

6 Lƣợng tổn thất sau khi đun ở 

163
o
C trong 5h 

% 0.31 

7 Khối lƣợng riêng ở 25
0
C g/cm

3
 1.033 

8 Độ dính bám với đá vôi  cấp cấp 4 

 

 

Nhận xét: Theo 22TCN-279-01. Nhựa đƣờng thuộc mác 60/70. 

Mẫu do khách hàng gửi đến. 

Thí nghiệm 

KS Bùi Quang Tiến 
Kiểm tra 

KS Phạm Hùng Cƣờng 
Cơ quan thử nghiệm 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                             Mẫu số 01-VT  

(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC  

                     ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

PHIẾU NHẬP KHO 

                                      Ngày 15 tháng 08 năm 2011 

                                                     Số:108 

                      Nợ 152/133 

                      Có  331 

Nhận của Công ty cung ứng nhựa đƣờng ADCo 

Theo số HĐ 0066720(AA/2008T) ngày 15 tháng 08 năm 2011 

Kết quả thí nghiệm ngày 15 tháng 08 năm 2011. 

Ngƣời nhập: Vũ Văn Tỉnh. Nhập tại kho: Công ty 

STT 

Tên nhãn hiệu 

quy cách hàng 

hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Nhựa đƣờng  kg 10.390 10.390 12.900 134.031.000 

        

        

        

        

 Cộng       134.031.000 

 

Cộng thành tiền (viết bằng chữ ): một trăm ba mươi tư triệu  không trăm ba mươi 

mốt nghìn đồng.  

                                                                              Ngày 15 tháng 08 năm 2011 

Ngƣời lập phiếu  

(Ký, họ tên) 
Ngƣời giao hàng  

(ký ,họ tên) 
Thủ kho 

(ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng  

(ký, họ tên) 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ HP  

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                         Mẫu số 02-VT 

(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

                                          Ngày 15 tháng 08 năm 2011                 Nợ 621 

                                                         Số: 134                                   Có 152 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Văn Dũng 

Địa chỉ: Đội phó đội thi công cơ giới  

Lý do xuất: Công trình thảm đƣờng Vũ Chí Thắng GĐ2 

Xuất tại kho: Công ty 

STT 

Tên 

nhãn hiệu 

quy cách 

hàng hóa 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Yêucầu Thực xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1. Nhựa 

đƣờng  

 kg 10.390 10.390 12.900 134.031.000 

        

        

        

        

        

 Cộng       134.031.000 

 

Tổng số tiền (bằng chữ): một trăm ba mươi tư triệu không trăm ba mươi mốt 

nghìn đồng.  

                                                                          Ngày 15 tháng 08 năm 2011 

 

Ngƣời 

lập phiếu  

(ký, họ tên) 

Ngƣời 

nhận 

hàng  

(ký, họ tên) 

Thủ kho 

(ký, họ tên ) 
Kế toán 

trƣởng  

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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Biểu 2.3: Trích thẻ kho nguyên vật liệu nhựa đường 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                           Mẫu số S12-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP                                                       (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày   

                                                                                                                                                                 20/03/2006 của BTC) 

THẺ KHO 

                                                                                        Ngày lập thẻ: 01/08/2011       Tờ số: 81 

                                                                       Tên nhãn hiệu quy cách vật tƣ: Nhựa đƣờng 60/70 

Đơn vị tính: kg     Mã số:….. 

STT Ngày tháng 

Số hiệu 

chứng từ Diễn giải 

Ngày 

nhập 

xuất 

Số lƣợng 
Ký xác 

nhận của 

kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

    SDDK      

 ….. ….  …. …. …. …. …..  

 15/08/2011 PN108  Nhập nhựa đƣờng của công ty 

ADCo  

15/08 10.390  21.150  

 15/08/2011  PX134 Xuất kho thi công  15/08  10.390 10.760  

 ……. …. …. …. … …. …. …  

 29/08/2011 PX146  Xuất kho thi công  29/08  7.926 128  

    Cộng phát sinh  34.526 34.398   

    SD cuối kỳ    128  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      Ngày 31tháng 8 năm 2011 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

                                   Giám đốc  

                                 (ký, họ tên ) 
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Biểu 2.4: Trích sổ chi tiết nguyên vật liệu nhựa đường trong tháng 8/2011 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                         Mẫu số S10-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng –Dƣơng Kinh –HP                                                    (ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                              20/03/2006 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Tháng 8 năm 2011 

                                                                             Tên quy cách nguyên vật liệu: Nhựa đƣờng                                    Đơn vị tính: kg 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Đơn giá Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

  Số dƣ đầu tháng         

  ……. …. …. …. …. …. …. …. … 

PN108 15/08 Mua vật liệu nhập 

kho 

331 12.900 10.390 134.031.000   21.150 272.835.000 

PX134 15/08 Xuất kho thi công  621 12.900   10.390 134.031.000 10.760 138.804.000 

…. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

PX146 29/08 Xuất kho thi công 621 12.900   7926 102.245.400 128 1.651.200 

  Cộng phát sinh   34.526 445.385.400 34.398 443.734.200   

  Tồn cuối tháng       128 1.651.200 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               Ngày 31tháng 08 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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VD3: Ngày 20/08/2011 nhập 8.827 kg bột đá của Xí nghiệp tập thể 363 theo hóa 

đơn số 0000819 trả bằng tiền mặt. 

- Căn cứ HĐGTGT số 0000819 thủ kho và kế toán vật tƣ tiến hành kiểm tra số 

lƣợng và viết phiếu nhập kho số 118.  

- Ngày 20/08/2011 xuất phục vụ thi công đƣờng từ chân cầu An Dƣơng đến cổng 

công ty HaPaCo theo phiếu xuất số 142.  

- Từ phiếu nhập, phiếu xuất thủ kho ghi vào thẻ kho (biểu 2.5), đồng thời kế toán 

vật tƣ ghi vào sổ chi tiết vật liệu (biểu 2.6). 
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                                    HÓA ĐƠN                                                    Mẫu số: 01GTKT3/001 

                            GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                Ký hiệu: TA/11P 

                                 Liên 2: Giao ngƣời mua                                                 Số: 0000819 

                                 Ngày 20 tháng 08 năm 2011 

 

Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp tập thể 363 

Mã số thuế: 0200690463 

Địa chỉ: Số 89- Phƣờng Quán Toan- Quận Hồng Bàng -HP   

 

Họ tên ngƣời mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

Mã số thuế: 0200758471 

Địa chỉ: Khu Phú Hải- Phƣờng Anh Dũng- Quận Dƣơng Kênh-Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: TM    Số tài khoản ……. 

STT Tên hàng hóa ,dịch 

và 

Đơn vị tính Số lƣợng   Đơn giá Thành tiền  

1 Bột đá  kg 8.827 550 4.854.850 

      

      

      

      

      

                                                                Cộng tiền hàng:                            4.854.850 

Thuế suất thuế GTGT   10%                 Tiền thuế GTGT:                              485.485       

                                                 Tổng cộng tiền thanh toán:                          5.340.335 

          

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu ba trăm bốn mươi nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng. 

Ngƣời mua hàng                            Ngƣời bán hàng                            Thủ trƣởng đơn vị     

(Ký, ghi rõ họ tên)                         (ký, ghi rõ họ tên )                              (ký, ghi rõ họ tên) 
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

LAS XD 496 

Địa chỉ: Số 2B Văn Cao –Ngô Quyền -Hải Phòng 

Tel/Fax: 0313.733320       Email: Las_XD496 @ yahoo.com 

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BỘT ĐÁ  

Cơ quan yêu cầu: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng. 

Công trình: Cải tạo nâng cấp đƣờng cổng công ty Hapaco. 

Ngày thí nghiệm: 20/08/2011 

Loại vật liệu: Bột đá  

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

Khối lƣợng riêng g/cm
3
 2,707 Luợng bụi ,sét  %  

Độ rỗng % 33,2 Độ nở % 2.26 

Độ ẩm  % 0,86 Khả năng hút nhựa của 

bột khoáng  

g      45,3 

 

 CẤP PHỐI HẠT 

Cỡ sàng Lƣợng sót trên 

sàng 

Phần trăm 

trên sàng 

Phần trăm 

lọt sàng 

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

Name of 

sive 

(mm) (mm) (gam) (%) (%) 

1.in 25     

¾.in 20     

½.in 15     

N
o
.8 2.5 0 0.00 100.00  

N
o
.16 1.25 0 0.00 100.00  

3/8.in 10     

N
o
.4 5     

N
o
.30 0.63 0 0.00 100.00  

N
o
.100 0.315 11,4 7.62 92.38  

N
o
.100 0.14 18,2 12.16 80.23  

N
o
.200 0.071 10,9 7.28 72.95  

Pan  109,2    

Total 149,7    

Ghi chú: mẫu do khách hàng gửi đến 
 

Thí nghiệm 

KS Bùi Quang Tiến 

Kiểm tra 

KS Phạm Hùng Cƣờng 

Cơ quan thử nghiệm 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                                       Mẫu số 01-VT 

      (ban hành theo quyết định số15/2006/QĐ-                               

BTC  ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

PHIẾU NHẬP KHO 

                                      Ngày 20 tháng 08 năm 2011 

                                                     Số:118 

                      Nợ 152/133 

                      Có  111 

Nhận của Xí nghiệp tập thể 363 

Theo số HĐ 0000819(TA/11P) ngày 20 tháng 08 năm 2011 

Kết quả thí nghiệm ngày 20 tháng 08 năm 2011. 

Ngƣời nhập: Vũ Văn Tỉnh.  Nhập tại kho: Công ty 

STT 

Tên nhãn hiệu 

quy cách 

hàng hóa 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn 

giá 
Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Bột đá  kg 8.827 8.827 550 4.854.850 

        

        

        

        

 Cộng       4.854.850 

 

Cộng thành tiền (viết bằng chữ ): Bốn triệu tám trăm năm mươi tư nghìn tám 

trăm năm mươi đồng.   

                                                                              Ngày 20 tháng 08 năm 2011 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 
Ngƣời giao hàng 

(ký, họ tên) 
Thủ kho 

(ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 
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Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                             Mẫu số 02-VT 

(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC                    ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

                                          Ngày 20 tháng 08 năm 2011                 Nợ 621 

                                                         Số: 142                                   Có 152 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Văn Dũng 

Địa chỉ: Đội phó đội thi công cơ giới  

Lý do xuất: Công trình thảm đƣờng cổng công ty HaPaCo 

Xuất tại kho: Công ty 

STT 

Tên nhãn 

hiệu quy 

cách hàng 

hóa 

Mã 

số 

Đơn 

vị tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Yêucầu Thực xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1. Bột đá   kg 8.827 8.827 550 4.854.850 

        

        

        

        

        

 Cộng       4.854.850 

 

Tổng số tiền (bằng chữ): Bốn triệu tám trăm năm mươi tư nghìn tám trăm năm 

mươi đồng. 

                                                                                         Ngày 20 tháng 08năm 

2011 

 

Ngƣời lập 

phiếu 

(ký, họ tên) 

Ngƣời 

nhận 

hàng 

(ký, họ tên) 

Thủ kho 

(ký, họ tên ) 
Kế toán 

trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

SV:Vũ Thị Hƣơng Sen-Lớp QT1206K Page 77 

Biểu 2.5: Trích thẻ kho nguyên vật liệu bột đá 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                         Mẫu số S12-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP                                                       (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày   

                                                                                                                                                               20/03/2006 của BTC) 

THẺ KHO 

                                                                                        Ngày lập thẻ: 01/08/2011       Tờ số: 85 

                                                                       Tên nhãn hiệu quy cách vật tƣ: BDA - Bột đá 

Đơn vị tính: kg     Mã số:….. 

STT Ngày tháng 

Số hiệu 

chứng từ Diễn giải 

Ngày 

nhập 

xuất 

Số lƣợng 
Ký xác 

nhận của 

kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

    SDDK      

 ….. ….  …. …. …. …. …..  

 20/08/2011 PN118  Nhập bột đá của Xí nghiệp tập 

thể 363 

20/08 8.827  21.253  

 20/08/2011  PX142 Xuất kho thi công  20/08  8.827 12.426  

 ……. …. …. …. … …. …. …  

 29/08/2011 PX146  Xuất kho thi công  29/08  7926 27.038  

    Cộng phát sinh  823.338 796.300   

    SD cuối kỳ    27.038  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                             Ngày 31tháng 8 năm 2011 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

Giám đốc 

(ký, họ tên ) 
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Biểu 2.6: Trích sổ chi tiết nguyên vật liệu bột đá trong tháng 8/2011 

Công ty cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng                                                                                             Mẫu số S10-DN 

Khu Phú Hải-Anh Dũng –Dƣơng Kinh –HP                                                    (ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

                                                                                                                                                                 20/03/2006 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Tháng 8 năm 2011 

                                                                             Tên quy cách nguyên vật liệu: Bột đá                                    Đơn vị tính: kg 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Đơn giá Nhập Xuất Tồn 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

  Số dƣ đầu tháng         

  ……. …. …. …. …. …. …. …. … 

PN118 20/08 Mua vật liệu nhập 

kho 

111 550 8.827 4.854.850   21.253 11.689.150 

PX142 20/08 Xuất kho thi công  621 550   8.827 4.854.850 12.426 6.834.300 

…. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

PX146 29/08 Xuất kho thi công 621 550   7.926 4.359.300 27.038 14.870.900 

  Cộng phát sinh   823.338 452.835.900 796.300 437.965.000   

  Tồn cuối tháng       27.038 14.870.900 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Ngày 31tháng 08 năm 2011 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên) 
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Biểu số 2.7: Trích bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu tháng 8 năm 2011 

          BẢNG TỔNG HỢP NHẬP -XUẤT- TỒN 

Tài khoản 152 

Tháng 8/2011 

Tên quy 

cách  

vật tƣ 

Đơn 

vị 

tính 

Số tiền 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

SL TT SL TT SL TT SL TT 

Bột đá kg   823.338 452.835.900 796.300 437.965.000 27.038 14.870.900 

Cát vàng m
3
 443 84.170.000 3.300 627.000.000 3.273 621.870.000 470 89.300.000 

Nhựa đƣờng 

đặc 

kg   34.526 445.385.400 34.398 443.734.200 128 1.651.200 

Nhũ tƣơng kg 631 5.152.115 7.008 57.220.320 6.037 49.292.105 1.602 13.080.330 

Đá 1x2 m
3
 21 3.360.000 271 43.360.000 253 40.480.000 39 6.240.000 

Đá 5x10 m
3
 12 1.980.000 542 89.430.000 539 88.935.000 15 2.475.000 

Dầu FO kg   13.587 153.038.533 10.088 113.627.197 3.499 39.411.336 

LPXD kg   13.587 4.073.400 10.088 3.026.400 3.499 1.049.700 

oxy chai 54 2.052.000 34 1.292.000 37 1.406.000 51 1.938.000 

Đá 05 m
3
 18,5 2.312.500 271 33.875.000 253 31.625.000 36,5 4.562.500 

.... …. …. .... .... ... .... …. .... .... 

…. …. …. …. … ….. …. …. …. … 

Cộng  x 138.160.765 x 2.238.141.101 x 2.218.504.305 x 157.797.561 

 

                                                                                                                                                                    Ngày 31tháng 8 năm 2011 

                                                                              Ngƣời lập                                                                           Kế toán trƣởng                                                                       

                                                                             (ký, họ tên)                                                                               (ký, họ tên) 
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2.2.3. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng 

công trình đƣờng bộ Hải Phòng 

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu là việc phản ánh một cách tổng quát tình 

hình nhập, xuất nguyên vật liệu thông qua các TK kế toán. Để phục vụ cho công 

tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng 

bộ Hải Phòng sử dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Theo phƣơng pháp này 

tình hình biến động thƣờng xuyên nhập, xuất, tồn kho tại công ty đƣợc ghi chép 

phản ánh một cách thƣờng xuyên liên tục. Vì vậy giá trị nguyên vật liệu của công 

ty trên sổ kế toán có thể đƣợc xác định ở bất cứ thời điểm nào trong kỳ hạch toán.  

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn Giá trị gia tăng 

- Phiếu nhập kho  

- Phiếu xuất kho 

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng  

- TK152- Nguyên liệu, vật liệu  

- Các TK có liên quan khác: TK111, TK331, TK621, TK133,……. 

2.2.3.3. Quy trình hạch toán  

Quy trình hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty đƣợc thể hiện qua 

sơ đồ sau 
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Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty CPXD 

 công trình đường bộ Hải Phòng 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:    

                             Ghi hàng ngày 

                             Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

                              Ghi cuối tháng,cuối quý 

 

       Phiếu nhập kho, 

       Phiếu xuất kho 

Sổ Nhật ký chung Sổ chi tiết TK152 

 

Sổ Cái TK152 Bảng tổng hợp N-X-T 

TK152 

Bảng cân đối số  

phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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Ở phòng kế toán, hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã đƣợc kiểm 

tra: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh vào sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết tài khoản 152, sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên sổ Nhật ký chung  ghi vào Sổ cái TK152. Cuối tháng hoặc cuối quý căn cứ 

vào sổ chi tiết TK 152 ghi Bảng tổng hợp nhập -xuất -tồn nguyên vật liệu, rồi kế 

toán kiểm tra đối chiếu số liệu trên Sổ cái TK 152 với bảng tổng hợp nhập -xuất- 

tồn nguyên vật liệu xem có khớp đúng không. 

Cuối quý cộng số liệu trên sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã 

kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái, Bảng tổng hợp nhập xuất tồn 

dùng để lập báo cáo tài chính. 

Trƣờng hợp 1: Tạm ứng cho nhân viên đi mua nguyên vật liệu:  

Trở lại VD1(trong phần kế toán chi tiết nguyên vật liệu ): 

Ngày 05/08/2011 mua cát vàng của công ty Trung Anh theo hóa đơn 

GTGT số 0000038.  

* Thủ kho và kế toán vật tƣ tiến hành kiểm tra số lƣợng và tiến hành ghi 

phiếu nhập kho số 99.  

* Cũng trong ngày 05/08/2011 xuất kho nguyên vật liệu phục vụ thi công 

thảm đƣờng Vũ Chí Thắng theo phiếu xuất số 122. 

* Căn cứ vào Phiếu báo nợ số 87.  

* Căn cứ vào giấy thanh toán tiền tạm ứng đồng thời viết phiếu chi số 43. 

* Từ phiếu nhập số 99, phiếu xuất số 122, phiếu chi số 43 kế toán vào sổ 

Nhật ký chung (Biểu số 2.8) vào sổ cái TK 152(Biểu số 2.9), TK133, TK621, 

TK112, TK111.  
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NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM                                      Theo công văn số 21/208/CT/AC 

NQN-TCB NGÔ QUYỀN                                     TECHCOMBANK                       Cục thuế Hà Nội 

MST: 0100230800-004 

          PHIẾU BÁO NỢ         

                                                          Số: 87 

                                                                                         Ngày 05 tháng 08 năm 2011 

           

Kính gửi: CTCPXD công trình đƣờng bộ HP                Số tài khoản: 109.20481213.01.0 

Địa chỉ: Thôn Phú Hải xã Anh Dũng-Kiến Thụy           Loại tiền: VND 

Mã số thuế: 0200758471                                                Loại tài khoản: Tiền gửi ngân hàng 

Số ID khách hàng: 20484213                                         Số bút tóan hạch toán: TT1109200201 

 

Chúng tôi xin thông báo đã ghi nợ tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau:  

Nội dung Số tiền 

Rút tiền mặt bằng Sec 100.000.000 

Tổng số tiền 100.000.000 

 

Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu VNĐ chẵn 

Trích yếu: Vũ Thị Thanh Hƣờng rút tiền từ tài khoản CT CP XD công trình đƣờng bộ Hải 

Phòng số Sec 033271 số tiền rút 100.000.000 

 

 

 

Lập phiếu                                          Kiểm soát                                 Kế toán trƣởng  

 

CHI NHÁNH TECHCOMBANK HP 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÔ QUYỀN 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

SV:Vũ Thị Hƣơng Sen-Lớp QT1206K Page 84 

                                                                                                              

 

 

 

    Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP 

Khu Phú Hải –Anh Dũng –Dƣơng Kinh -HP 
       Mẫu số 04-TT 

(ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-           

BTC  ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG 

Ngày 10 tháng 08 năm 2011 

                                                                                                  Số :09 

                                                                                                   Nợ :…. 

                                                                                                    Có :….. 

Họ và tên ngƣời thanh toán: Vũ Văn Tỉnh 

Địa chỉ: Đội phó đội thi công cơ giới 

Số tiền tạm ứng đƣợc thanh toán theo bảng dƣới đây: 

                      Diễn giải                         Số tiền 

I/Số tiền tạm ứng   

1.Sốtạm ứng kỳ trƣớc chƣa chia hết  

     2.Số tạm ứng kỳ này                    100.000.000 

        BN 87 ngày 05/08/2011                   100.000.000 

  

  

  

  

II/Số tiền đã chi                     100.006.500 

    1.HĐGTGT số 0000038ngày 05/08/2011                    100.006.500 

  

  

  

  

  

III/Chênh lệch                                6.500 

1.Số tạm ứng không chi hết (I-II)  

    2.Chi quá số tạm ứng                                6.500 

  

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

    (ký, họ tên ) 
          Ngƣời đề nghị  

             (ký, họ tên ) 
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Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP 

Khu Phú Hải-Anh Dũng –Dƣơng Kinh -HP 
                             Mẫu số :02-TT 

(ban hành theo QĐ số 15/2006 ban hành     

ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 10 tháng 08 năm 2011 

                                                                                               Số :43/T08 

                                                                                          Nợ:141 

                                                                                          Có:111 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Vũ Văn Tỉnh. 

Địa chỉ: Đội phó đội thi công cơ giới.  

Lý do chi: Chi trả tiền theo giấy thanh toán tạm ứng số 09 ngày 10/08/2011 

Số tiền: 6.500đ 

Kèm theo: 01 HĐGTGT …….chứng từ gốc. 

                                                                                       Đã nhận đủ tiền  

                                                                                  Ngày 10 tháng 08 năm 2011 

 

 

Giám đốc 

(ký, họ tên ) 

Kế toán 

trƣởng 

(ký, họ tên ) 

Thủ quỹ 

(ký, họ tên ) 

 

Ngƣời lập 

phiếu 

(ký, họ tên ) 

Ngƣời nhận 

tiền 

(ký, họ tên ) 
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Trƣờng hợp 2: Mua nguyên vật liệu chƣa thanh toán cho ngƣời bán: 

Trở lại VD2: Ngày 15/08/2011 mua nhựa đƣờng của công ty cung ứng nhựa đƣờng 

ADCo theo hóa đơn GTGT số 0066720 (trong phần kế toán chi tiết nguyên vật liệu) 

*Kế toán tiến hành viết phiếu nhập số 108. 

*Ngày 15/08/2011 xuất nhựa đƣờng cho thi công theo phiếu xuất số134. 

*Từ phiếu nhập số 108, phiếu xuất số 134 kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, 

từ Nhật ký chung (Biểu 2.8) vào Sổ cái TK 152(Biểu 2.9), TK133, TK621, TK331. 

*Ngoài ra kế toán còn ghi vào Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán (Biểu 

2.10), Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ. Cuối tháng lập Bảng tổng hợp chi tiết TK 331, 

lập Bảng tổng hợp nhập -xuất -tồn.  
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Biểu 2.8: Trích sổ Nhật ký chung 
Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP  

Khu Phú Hải –Anh Dũng –Dƣơng Kinh-HP 
                                                           Mẫu số S03a-DN 

                                                                             (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                                                          ngày 20/03/2006 của BTC) 

   

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2011 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

Đãghi 

sổ cái 

 

STT 

dòng 

 

Số hiệu 

TK 

đối ứng 

 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

02/01 HĐ0034029 02/01 Thi công cải tạo nút giao 

thông ngã 3 NBK 

  131 

511 

333 

186.613.464  

169.648.603 

   16.964.861 

…. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

02/05 HĐ0034033 02/05 Cho thuê xe lu 10 tấn   131 

511 

333 

2.376.000  

2.160.000 

   216.000 

….. …. …. …. …. …. …. … …. 

25/05 PK041A 25/05 Tính tiền thuế nhà đất năm 

2010 vào chi phí quản lý 

DN 

  642 

3337 

4.613.000  

4.613.000 

…. ... …. …. …. …. …. …. …. ….. 

05/08 GBN 87 05/08 Rút TGNH tạm ứng cho 

nhân viên mua NVL 

  141 

112 

100.000.000  

100.000.000 

05/08 PN99 05/08 Mua cát vàng của công ty 

Trung Anh 

  152 

133 

141 

 

90.915.000 

  9.091.500 

 

 

100.006.500 
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05/08 PX122 05/08 Xuất NVL cho thi công    621 

152 

90.915.000  

90.915.000 

….. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

10/08 PC43 10/08 TT tiền theo giấy thanh 

toán tạm ứng số 09 

  141 

111 

6.500  

6.500 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

15/08 PN108 15/08 Nhập nhựa đƣờng của công 

ty ADCo 

  152 

133 

331 

134.031.000 

  13.403.100 

     

 

 

147.434.100 

15/08 PX134 15/08 Xuất NVL cho thi công   621 

152 

134.031.000  

134.031.000 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

20/08 PN118 20/08 Nhập bột đá của Xí nghiệp 

tập thể 363  

  152 

133 

111 

4.854.850 

   485.485 

 

 

5.340.335 

20/08 PX142 20/08 Xuất vật liệu thi công …. …. 621 

152 

4.854.850  

4.854.850 

…. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

11/12 PC56 11/12 TT tiền mua chè tiếp 

khách, photo tài liệu, mua 

văn phòng phẩm 

  642 

111 

422.000  

422.000 

… …. …. …. …. …. …. …. ….. 

20/12 PT72 20/12 Thu tiền vi phạm HC vì 

mất HĐGTGT 

  111 

138 

2.000.000  

2.000.000 

….. …. …. …. …. …. ….. …. …. 

   Cộng phát sinh    333.288.018.180 333.288.018.180 
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Biểu 2.9: Trích sổ cái TK 152 
Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 

 

 

                                                                 Mẫu số:S03b-DN 

                                           (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                          ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

 

SỔ CÁI 

Năm 2011 

Tên TK: Nguyên vật liệu 

Số hiệu: 152 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ              

            Diễn giải 

 Nhật ký chung Sốhiệu 

TKĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu  Ngày 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 

Nợ Có 

   SDDK    1.657.926.176  

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 
05/08 PN99 05/08 Nhập cát vàng của công ty 

Trung Anh 
  141 90.915.000  

05/08 PX122 05/08 Xuất NVL cho thi công    621  90.915.000 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. 

15/08 PN108 15/08 Nhập nhựa đƣờng của công 

ty ADCo 

  331 134.031.000  

15/08 PX134 15/08 Xuất NVL cho thi công   621  134.031.000 

… …. …. …. …. …. …. …. …. 

20/08 PN118 20/08 Nhập bột đá của Xí nghiệp 

tập thể 363 

  111 4.854.850  

20/08 PX142 20/08 Xuất NVL cho thi công   621  4.854.850 

…. …. …. …. …. …. …. …. …… 

   Cộng phát sinh    23.257.693.217 21.934.493.427 

   SDCK    2.981.128.966  
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Biểu 2.10: Trích Sổ chi tiết thanh toán với người bán  
Công ty CPXD công trình đƣờng bộ HP 

Khu Phú Hải-Anh Dũng-Dƣơng Kinh-HP 
                                                                        Mẫu số S31-DN 

                                              (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                                   ngày 20/03/2006 của BTC) 

 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI BÁN 

Tháng 08 năm 2011 

Tên TK: Phải trả ngƣời bán  

Đối tƣợng: Công ty TNHH cung ứng nhựa đƣờng ADCo 

Ngày 

tháng 

ghi sổ  

Chứng từ   

Diễn giải 

 

TK

ĐƢ 

Thời 

hạn đc 

chiết 

khấu  

Số phát sinh Số dƣ 

Số hiệu  Ngày 

tháng  

Nợ Có Nợ Có 

   SDDK       

   Phát sinh trong kỳ       

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

04/08 PN100 04/08 Mua nhựa đƣờng 60/70 152   100.659.000  120.659.000 

    133   10.065.900  130.724.900 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

15/08 PN108 15/08 Mua nhựa đƣờng 60/70 152   134.031.000  140.650.000 

    133   13.403.100  154.053.100 

… …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

   Cộng phát sinh   1.027.300.000 1.106.900.000   

             SDCK      79.600.000 

                                                                                                                                                   Ngày 31tháng 8 năm 2011 

                        Ngƣời ghi sổ  

                          (ký, họ tên) 
                                                      Kế toán trƣởng  

                                                         (ký, họ tên ) 
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2.2.4. Công tác kiểm kê kho ở Công ty cổ phần xây dựng công trình đường bộ 

Hải Phòng 

Theo quy định của Nhà nƣớc mỗi năm các công ty phải tiến hành kiểm kê 

hàng tồn kho, và các tài sản khác một lần vào cuối năm. 

Mục đích của việc kiểm kê vật liệu là xác định là để xác định lại số lƣợng, giá 

trị và chất lƣợng của vật tƣ tồn kho, phát hiện chênh lệch giữa sổ sách với thực tế 

để nhằm bảo vệ tài sản và chấn chỉnh công tác quản lý vật tƣ tại công ty. 

Nhƣng trên thực tế công ty không tiến hành kiểm kê kho. Sử dụng hoàn toàn 

số liệu trên sổ sách. Lý giải cho điều này do đặc thù là đơn vị thi công, khối lƣợng 

nguyên vật liệu cần phải sử dụng là rất lớn, công tác kiểm kê gặp nhiều khó khăn. 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ 

TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƢỜNG BỘ HẢI PHÒNG 

 
3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây 

dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng là một DN mới 

thành lập. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là sửa chữa vừa và lớn các 

hạng mục về cầu đƣờng, kiến trúc nhà cửa. Mặc dù trong nền kinh tế thị trƣờng các 

DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đƣợc thành lập rất nhiều. Nhƣng công ty đã 

vƣợt qua đƣợc những khó khăn về cạnh tranh để đứng vững và ngày càng phát triển. 

+ Trong quá trình hoạt động, công ty đã nhận thi công nhiều công trình xây 

dựng giao thông, công trình rải thảm Asphalt và công trình cơ khí trên địa bàn 

thành phố cũng nhƣ các vùng lân cận nhƣ Hà Nội, Hải Dƣơng, Quảng Ninh……. 

+ Đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên ngày một khá. 

+ Làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nƣớc.  

+ Không ngừng đầu tƣ vốn vào việc xây dựng cơ sở vật chất và tích cực mua 

sắm trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất ngày một hoàn chỉnh hơn (nhƣ 

mua mới thêm các loại máy thi công, máy móc văn phòng…) 

+ Hoàn chỉnh từng bƣớc việc tổ chức sắp xếp lực lƣợng sản xuất với những 

mô hình thực sự có hiệu quả theo từng giai đoạn. 

+ Đào tạo và lựa chọn đội ngũ cán bộ công nhân viên có đủ năng lực và trình 

độ để đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hiện tại. 

  Để đứng vững và phát triển trong thị trƣờng có sự cạnh tranh khốc liệt nhƣ 

ngày nay đòi hỏi nhà quản lý phải quán triệt chất lƣợng toàn bộ công tác quản lý. 

Hạch toán kinh tế là bộ phận cấu thành của công cụ quản lý điều hành hoạt động 

kinh doanh của các DN đồng thời cũng là công cụ đắc lực cho nhà nƣớc trong quản 

lý lãnh đạo, chỉ đạo kinh doanh. Từ đó thực hiện đầy đủ chức năng, phản ánh và 

giám sát mọi hoạt động kinh tế -chính trị. Kế toán phải thực hiện những quy định 

cụ thể, thống nhất phù hợp với tính toán khách quan và nội dung yêu cầu của 1 cơ 
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chế quản lý nhất định. Đặc biệt là quản lý các yếu tố chi phí đầu vào-trong đó chi 

phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm xây lắp. 

3.1.1. Ƣu điểm  

Về bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức tƣơng đối gọn nhẹ với những nhân 

viên có năng lực, nhiệt tình trong công việc, đƣợc bố trí phù hợp với những khả 

năng của mỗi ngƣời đã góp phần đắc lực vào công tác hạch toán kế toán, quản lý 

kinh tế tài chính của công ty. 

Trong nội bộ phòng kế toán luôn quán triệt chế độ trách nhiệm mỗi phần 

việc đều có ngƣời phụ trách. Trƣởng phòng kế toán phụ trách chung công việc. 

Mỗi nhân viên đều hiểu rõ chức năng của mình, luôn học hỏi để nâng cao trình độ 

nghiệp vụ. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ làm cho bộ máy kế toán hoàn 

thành tốt nhiệm vụ với hiệu suất chất lƣợng cao. 

Công ty đã áp dụng vi tính vào công tác kế toán để tiết kiệm chi phí, giảm 

bớt khối lƣợng công việc và thời gian cho nhân viên kế toán, giúp cho nhân viên kế 

toán hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

Về công tác quản lý thu mua nguyên vật liệu  

Về công tác thu mua bảo quản vật tƣ: Công ty luôn luôn chú trọng đến vấn 

đề chất lƣợng, số lƣợng vật tƣ sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế để đáp ứng đầy 

đủ kịp thời cho quá trình sản xuất, đảm bảo kịp thời tiến độ thi công và chất lƣợng 

của công trình khi bàn giao cho khách hàng. 

Định mức vật tƣ đƣợc xây dựng có khoa học và đƣợc áp dụng khá nghiêm 

ngặt. Về vấn đề thanh toán với nhà cung cấp vật tƣ đều đƣợc nhân viên kế toán 

theo dõi sát sao trên hệ thống sổ chi tiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

đối chiếu, thanh toán công nợ theo hợp đồng kinh tế.  

Về việc tổ chức, vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán  

Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để ghi sổ sách kế toán. Hình 

thức này có nhiều ƣu điểm: ghi chép đơn giản, rõ ràng, kết hợp các TK tổng hợp và 

chi tiết trên cùng một sổ sách kế toán, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập báo 
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cáo tài chính. Do đó hình thức này phù hợp với quy mô, đặc điểm và loại hình sản 

xuất kinh doanh của công ty. 

Sổ Cái và Nhật ký chung đƣợc công ty áp dụng và ghi chép đầy đủ, cẩn 

thận rõ ràng. Các TK cấp 1 và cấp 2 đƣợc công ty sử dụng phù hợp khi hạch toán. 

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ ban hành theo đúng mẫu quy định của 

chế độ kế toán đã ban hành. Công ty vận dụng hệ thống chứng từ ban hành theo 

QĐ số 15/2006-QĐ/BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính. 

Về tổ chức kế toán nguyên vật liệu    

Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu công ty áp dụng theo phƣơng 

pháp kê khai thƣờng xuyên. Phƣơng pháp này có nhiều ƣu điểm và hàng tồn kho 

đặc biệt là nguyên vật liệu luôn đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên, liên tục. Phƣơng 

pháp hạch toán này giúp công tác quản lý, theo dõi và kiểm tra nguyên vật liệu 

chính xác kịp thời hơn. Đây là một lựa chọn sáng suốt của công ty trong phƣơng 

pháp hạch toán. 

Để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu công ty áp dụng phƣơng pháp thẻ 

song song. Với phƣơng pháp này giúp cho phòng kế toán có thể theo dõi chặt chẽ  

từng loại vật liệu đồng thời kiểm tra, đối chiếu các chứng từ cũng đơn giản. Các 

thẻ kho, sổ chi tiết có liên quan của phƣơng pháp này đƣợc công ty mở và ghi chép 

đúng mẫu, kịp thời và đầy đủ.   

3.1.2. Hạn chế  

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt đƣợc trong công tác kế toán nguyên vật 

liệu công ty còn một số hạn chế cần khắc phục để đi đến hoàn thiện. 

+ Việc tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ là rất cần thiết, nhƣng do yêu cầu 

của thị trƣờng hiện nay, mỗi công trình đƣơc công ty thi công phải đảm bảo chất 

lƣợng, tiến độ thi công nhanh, hạ giá thành, từng công trình hoàn thành bàn giao có 

giá trị lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh lúc đó 1 kế toán và một thủ kho là số 

ít. Có thể có những hợp đồng thi công ở địa bàn các tỉnh lân cận, việc bố trí gọn 

nhẹ này làm cho công tác kế toán vật liệu sẽ thiếu chính xác, chƣa đáp ứng đƣợc 
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yêu cầu của công tác quản lý sản xuất nói chung và công tác hạch toán chi phí vật 

liệu nói riêng.  

+ Việc phân loại nguyên vật liệu công ty chƣa tiến hành một cách chi tiết. 

Công ty có sử dụng vi tính để hỗ trợ cho công tác hạch toán nguyên vật liệu nhƣng 

chƣa tiến hành mã hóa và chƣa lập sổ danh điểm vật tƣ. 

+ Công tác bảo quản nguyên vật liệu tại công ty chƣa đƣợc chú trọng, kho 

tàng bến bãi của công ty chƣa đủ cho công tác lƣu trữ, có khi nguyên vật liệu mua 

về chỉ đƣợc phủ bạt để ngoài trời, nếu gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi gây 

thất thoát lãng phí. 

+ Tại công ty ghi sổ cho tình hình nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu đƣợc ghi 

trên 3 sổ: Thẻ kho, Sổ chi tiết, Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn. Việc ghi chép này 

có sự trùng lặp nên có thể thay “Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn” bằng một Bảng 

N-X-T khác theo chỉ tiêu giá trị. 

+ Mặc dù công ty đã trang bị hệ thống máy vi tính cho phòng kế toán song 

máy vi tính chỉ giúp cho phần tính toán đơn thuần còn việc hạch toán kế toán chủ 

yếu vẫn thực hiện theo cách thủ công nên khối lƣợng công việc mà kế toán phải 

làm là rất vất vả, điều này sẽ làm ảnh hƣởng đến tiến độ công việc. Trong thời gian 

tới công ty nên áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán để giảm bớt đƣợc 

khối lƣợng công việc cho kế toán. 

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty CPXD công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện: 

Việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cần chú ý đến những 

nguyên tắc sau:  

- Nguyên tắc nhất quán: Nguyên tắc này yêu cầu kế toán đã chọn phƣơng 

pháp nào để hạch toán nguyên vật liệu thì phải áp dụng phƣơng pháp đó trong cả 

niên độ kế toán.  

- Nguyên tắc giá gốc: Quy định nguyên vật liệu phải đƣợc tính theo giá gốc.  
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- Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc này đòi hỏi muốn hoàn thiện kế toán 

nguyên vật liệu cần cẩn trọng từng bƣớc một. 

3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện: 

Hoàn thiện kế toán trong công ty là một việc hết sức cần thiết, để đảm bảo 

cho việc hoàn thiện mang tính khả thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu quản lý của công 

ty phải thực hiện đƣợc các yếu tố sau:  

- Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu phải đảm bảo sự phù hợp với các 

nguyên tắc kế toán chung.  

- Phải đảm bảo tôn trọng cơ chế tài chính tuân thủ các chế độ chính sách, thể 

lệ kế toán ở Việt Nam. 

- Phải dựa trên cơ sở phù hợp với điều kiện và nhu cầu quản lý của công ty.  

- Phải đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa chi phí và lợi ích trong công tác 

hạch toán kế toán. 

3.2.3. Nội dung hoàn thiện: 

Bên cạnh những ƣu điểm mà công tác kế toán tại công ty đã làm đƣợc thì 

vẫn còn một số hạn chế chƣa thực sự đem lại hiệu quả tối ƣu cho công ty. Bằng 

những kiến thức đã đƣợc học đối chiếu lý luận và thực tiễn, em xin đề xuất một số 

ý kiến. Theo em công ty cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế trên để 

làm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 

Ý kiến 1: Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm vật tư: 

Sổ danh điểm nguyên vật liệu: Là sổ danh mục tập hợp toàn bộ các loại vật 

liệu mà công ty đã và đang sử dụng. Trong sổ danh điểm vật liệu đƣợc theo dõi 

từng loại, từng nhóm, từng quy cách, chặt chẽ giúp cho công tác quản lý và hạch 

toán vật liệu ở công ty đƣợc thống nhất dễ dàng. 

Để lập sổ danh điểm vật liệu điều quan trọng nhất là phải xây dựng đƣợc 

bộ mã nguyên vật liệu chính xác, đầy đủ không trùng lặp thuận tiện và hợp lý. 

Công ty có thể xây dựng bộ mã nguyên vật liệu dựa vào các đặc điểm sau: 

- Dựa vào các loại nguyên vật liệu  

- Dựa vào nhóm nguyên vật liệu trong mỗi loại  
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- Dựa vào số thứ tự nguyên vật liệu trong mỗi loại  

Trƣớc hết bộ mã nguyên vật liệu đƣợc xây dựng trên cơ sở số hiệu các TK 

cấp 2 đối với nguyên vật liệu 

- Nguyên vật liệu chính: 1521 

- Nguyên vật liệu phụ: 1522 

- Nhiên liệu: 1523 

Trong mỗi loại nguyên vật liệu phân thành các nhóm và lập mã số cho từng 

nhóm. Ở công ty nhóm nguyên vật liệu trong mỗi loại thƣờng dƣới 10 nhóm nên ta 

thƣờng dùng chữ số để biểu thị. 

Nhóm nguyên vật liệu chính: 1521 

Loại 1: đá10x20(1521-01) 

Loại 2: đá 5x10 (1521-02) 

Loại 3: đá 05 (hay còn gọi là mạt đá)(1521-03) 

Loại 4: bột đá  (1521-04) 

Loại 5: cát vàng (1521-05) 

Loại 6: nhựa đƣờng (1521-06) 

Loại 7: nhũ tƣơng (1521-07) 

Nhóm nguyên vật liệu phụ: 1522 

*oxy: 1522-01 

*que hàn: 1522-02 

Nhóm nhiên liệu:1523  

*Dầu FO: 1523-01 

*Dầu nhờn: 1523-02 

*Dầu Diesel: 1523-03 
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Biểu 3.1: Sổ danh điểm vật tư 

SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƢ 

 

Ký hiệu nhóm Tên quy 

cách chủng 

loại vật tƣ 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá Ghi chú 

Nhóm 
Danh điểm 

vật liệu 

      

Nhóm nguyên vật liệu chính    

1521      

 1521-01 Đá 10x20 m
3
   

 1521-02 Đá 5x10 m
3
   

 1521-03 Đá 05 m
3
   

 1521-04 Bột đá kg   

 1521-05 Cát vàng m
3
   

 1521-06 Nhựa đƣờng kg   

 1521-07 Nhũ tƣơng kg   

 …. …. …..   

      

1522      

 1522-01 Oxy chai   

 1522-02 Que hàn cái   

 …. …. …..   

1523      

 1523-01 Dầu FO kg   

 1523-02 Dầu nhờn lit   

 1523-03 dầu Diesel lit   

 …. …. …..   

      

      

 

Trên cơ sở Sổ danh điểm vật liệu đã đƣợc lập, ta có thể thay Bảng tổng hợp nhập- 

xuất - tồn hiện tại công ty đang sử dụng bằng một 1 Bảng tổng hợp nhập -xuất- tồn 

khác theo chỉ tiêu giá trị để tránh sự trùng lặp trong việc ghi chép. 
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Biểu 3.2: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu theo chỉ tiêu giá trị   

         BẢNG TỔNG HỢP NHẬP -XUẤT -TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU  

                                            (theo chỉ tiêu giá trị ) 

STT 
Số danh điểm 

vật tƣ 

Tên vật 

tƣ 

Tồn đầu 

kỳ 

Nhập 

trong kỳ 

Xuất 

trong kỳ 

Tồn cuối 

kỳ 

 152.nguyên vật 

liệu  

     

 1521:nguyên vật 

liệu chính 

     

 1521-01      

 1521-02      

 1521-03      

 1521-04      

 …….      

 1522:nguyên vật 

liệu phụ 

     

 1522-01      

 1522-02      

 …….      

 1523:nhiên liệu       

 1523-01      

 1523-02      

 1523-03      

 …….      

 Cộng       

 

Trở lại với VD1, VD2, VD3 trong phần hạch toán chi tiết nguyên vật liệu và Bảng 

tổng hợp nhập xuất tồn công ty đã  lập tháng 8/2011 ta tiến hành ghi chép lại theo 

bảng đã đƣợc thiết kế nhƣ trên. Cụ thể nhƣ sau: 
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BẢNG TỔNG HỢP NHẬP -XUẤT -TỒN 

(Tháng 8/2011) 

(Theo chỉ tiêu giá trị ) 

 

STT Số danh điểm vật tƣ Tên vật tƣ Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

 152:nguyên vật liệu       

 1521:nguyên vật liệu chính       

 1521-01 Đá 10x20 3.360.000 43.360.000 40.480.000 6.240.000 

 1521-02 Đá 5x10 1.980.000 89.430.000 88.935.000 2.475.000 

 1521-03 Đá 05 2.132.500 33.875.000 31.625.000 4.562.500 

 1521-04 Bột đá   452.835.900 437.965.000 14.870.900 

 1521-05 Cát vàng 84.170.000 627.000.000 621.870.000 89.300.000 

 1521-06 Nhựa đƣờng   445.385.400 443.734.200 1.651.200 

 1521-07 Nhũ tƣơng  5.152.115 57.220.320 49.292.105 13.080.330 

 …..      

 1522:nguyên vật liệu phụ      

 1522-01 Oxy 2.052.000 1.292.000 1.406.000 1.938.000 

 1522-02 Que hàn  .... .... .... ..... 

 ….      

 1523:nhiên liệu      

 1523-01 Dầu FO   153.038.533 113.627.197 39.411336 

 LPXD   4.073.400 3.026.400 1.049.700 

 …. … … … …  

       

 Cộng  138.160.765 2.238.141.101 2.218.504.305 157.797.561 
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Ý kiến 2: Hoàn thiện về thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu 

Hiện nay công ty vẫn tiến hành mua nguyên vật liệu về nhập kho sau đó tùy 

theo yêu cầu thi công theo từng đơn đặt hàng thì bắt đầu làm thủ tục xuất kho. Nhƣ 

vậy việc thực hiện các thủ tục nhập xuất kho (trong khi không thực hiện việc nhập 

xuất kho) nhiều khi chỉ mang tính hình thức, phục vụ cho nhu cầu quản lý. Do đó 

phải mất nhiều công sức và thời gian cho công việc này. 

Với cách làm nhƣ trên sẽ bị hao phí về lao động kế toán, thủ tục rƣờm rà. 

Theo em công ty nên xem xét loại bỏ thủ tục nhập - xuất kho mà làm thủ tục 

chuyển thẳng đến công trình thi công. Để xác định bộ chứng từ gốc làm căn cứ ghi 

Nợ TK 621, công ty có thể sử dụng hóa đơn mua hàng và tỷ lệ thiết kế theo 

22TCN 249 (tỷ lệ thiết kế cho việc trộn các loại bê tông) cùng biên bản giao nhận 

đƣợc lập giữa bộ phận cung ứng và bộ phận tiếp nhận.  

                   BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƢ  

                      Ngày….. tháng……năm……. 

Chúng tôi gồm: 

- Ông (bà)……………………….Ngƣời cung ứng  

- Ông (bà)……………………...  Ngƣời nhận 

Đã tiến hành bàn giao sử dụng vật tƣ nhƣ sau: 

STT Quy cách chủng loại vật tƣ Đơn vị tính Số lƣợng 

    

    

    

    

    

 

Đại diện bên cung ứng 

(ký, họ tên ) 

Đại diện bên nhận 

(ký, họ tên ) 
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VD4: Ngày 20/09/2011 mua 267 m
3
 đá 10x20 của Xí nghiệp tập thể 363 chƣa 

thanh toán. 

Đơn giản thủ tục nhập xuất bằng biên bản giao nhận vật tƣ để thuận tiện cho việc 

thi công. Biên bản này sẽ đƣợc lập ngay tại chỗ. Sau đó chuyển hóa đơn, biên bản 

lên phòng kế toán làm căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán. 
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                          HÓA ĐƠN                                                         Mẫu số: 01GTKT3/001 

                    GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                                    Ký hiệu: TA/11P 

                    Liên 2: Giao ngƣời mua                                                         Số: 0000045     

                    Ngày 20 tháng 09 năm 2011 

 

Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp tập thể 363 

Mã số thuế: 0200690463 

Địa chỉ: Số 89 Phƣờng Quán Toan -Quận Hồng Bàng-Hải Phòng 

 

Họ tên ngƣời mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng  

Mã số thuế: 0200758471 

Địa chỉ: Khu Phú Hải- Phƣờng Anh Dũng- Quận Dƣơng Kênh-Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: CK    Số tài khoản ……. 

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền  

1 Đá 10x20  m
3
 267 160.000 42.720.000 

      

      

      

      

      

                                                            Cộng tiền hàng:                         42.720.000 

Thuế suất thuế GTGT   10%              Tiền thuế GTGT:                         4.272.000       

                                     Tổng cộng tiền thanh toán:                              46.992.000 

          

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu chín trăm chín mươi hai nghìn đồng.  

 

Ngƣời mua hàng                       Nguời bán hàng                           Thủ trƣởng đơn vị     

(Ký, ghi rõ họ tên)                     (ký, ghi rõ họ tên )                           (ký, ghi rõ họ tên) 
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 Tỷ lệ thiết kế theo 22TCN 249 cho loại bê tông nhựa hạt thô (BTNC 25) 

Loại vật 

liệu 

Đá 

10x20 
Đá 5x10 Mạt đá Cát Bột đá 

Nhựa 

đƣờng 
Ghi chú 

 

Phần 

trăm 

 

35 

 

25 

 

18 

 

18 

 

4 

 

5 
 

  

Nhƣ vậy tùy thuộc vào khối lƣợng thi công mà công ty có định hƣớng cung 

ứng nguyên vật liệu cho tổ đội thi công sao cho phù hợp và làm thủ tục chuyển 

thẳng đến công trƣờng.  

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƢ 

Ngày 20 tháng 09 năm 2011 

          Chúng tôi gồm: 

-Ông (bà) Vũ Thị Việt.                           Ngƣời cung ứng  

-Ông (bà) Nguyễn Văn Dũng.                 Ngƣời nhận  

Đã tiến hành bàn giao sử dụng vật tƣ nhƣ sau: 

STT Quy cách chủng loại vật tƣ Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Đá 10x20 m
3
 267 

    

    

    

    

 

Đại diện bên cung ứng 
Vũ Thị Việt 

 

 

Đại diện bên nhận 

Nguyễn Văn Dũng 
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 Ý kiến 3: Áp dụng công nghệ thông tin trong hạch toán  

Hòa nhập với sự phát triển của khoa học kỹ thụât và xu hƣớng tiến bộ trên 

toàn thế giới, việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong hạch toán là hoàn 

toàn cần thiết. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán có nhƣợc điểm 

là chi phí cao nhƣng mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế. Công ty đã áp dụng điều 

này trong kế toán vật liệu nhƣng vẫn còn hạn chế. Hầu hết các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh vẫn đƣợc ghi theo phƣơng pháp thủ công. Việc đƣa công nghệ thông tin 

vào lƣu trữ số liệu nhập xuất vật tƣ hàng ngày sẽ giảm bớt đƣợc thiếu sót, độ an 

toàn về dữ liệu cao, các thông tin đƣa ra kịp thời, chính xác. 

Công ty có thể đặt mua một phần mềm kế toán riêng phù hợp với đặc điểm 

của công ty. Phần mềm kế toán có rất nhiều ƣu việt: 

- Thu thập xử lý thông tin kế toán một cách nhanh chóng. 

- Tạo điều kiện cho công ty chủ động trong công tác kiểm soát các thông tin 

tài chính.  

- Chọn lọc thông tin cung cấp cho ngƣời sử dụng tùy mục đích.  

- Việc xử lý trình bày cung cấp các chỉ tiêu kế toán về hiệu quả hoạt động 

của DN là liên tục, có căn cứ đáp ứng yêu cầu sử dụng của các đối tƣợng sử dụng 

khác nhau.  

- Hơn nữa việc sử dụng phần mềm kế toán có thể giảm bớt nhân lực so với 

kế toán thủ công mà vẫn đảm bảo chất lƣợng công việc.  

Ý kiến 4: Cần thiết phải có sự nghiên cứu tìm hiểu thị trường  

Mặc dù hiện nay nguyên vật liệu không thiếu, thậm chí một số nguyên vật 

liệu rất dồi dào nhƣng các loại nguyên vật liệu này xuất phát từ nhiều nguồn khác 

nhau, chất lƣợng khác nhau. Vì vậy việc thiết lập những nguồn cung ứng nguyên 

vật liệu lâu dài là rất quan trọng, điều này công ty CPXD công trình đƣờng bộ Hải 

phòng đã và đang làm đƣợc. Tuy nhiên bên cạnh những nhà cung cấp quen thuộc, 

công ty cần có kế hoạch thăm dò tìm hiểu thị trƣờng để tìm ra nguồn cung ứng tốt 

hơn, đem tới cơ hội tăng chiết khấu, nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng có lợi cho 

doanh nghiệp. 
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Không những thế, tìm hiểu tốt thị trƣờng còn giúp DN có những bƣớc đi 

đúng đắn trong thu mua, dự trữ ở những thời điểm khác nhau, tránh tình trạng mua 

phải nguyên vật liệu với giá cao khi có sự khan hiếm hoặc không đủ nguyên vật 

liệu đáp ứng cho quá trình sản xuất. 

Ý kiến 5: Nâng cao việc quản lý nguyên vật liệu  

Việc quản lý vật tƣ tại công ty hiện nay về cơ bản là tƣơng đối chặt chẽ, tuy 

nhiên qua thực tế tại đội thi công cơ giới em thấy quản lý còn một số thiếu sót gây 

lãng phí vật tƣ. Nguyên nhân chủ yếu là do việc giao nhận giữa các loại vật tƣ này 

không đƣợc cân, đo, đong, đếm kỹ lƣỡng trong khi chỗ để vật liệu lại thƣờng 

xuyên chuyển đổi. Vì vậy trong thời gian tới công trƣờng cần chuẩn bị nhà kho 

chứa nguyên vật liệu để thuận tiện cho việc bảo vệ và việc cân, đo, đong, đếm 

cũng phải tiến hành chặt chẽ hơn, tránh tình trạng thất thoát nguyên vật liệu một 

cách vô ý không ai chịu trách nhiệm. 

Ý kiến 6: Hoàn thiện công tác kiểm kê kho   

Tại công ty công tác kiểm kê kho chƣa đƣợc chú trọng. Đây là một hạn chế 

rất lớn cần phải khắc phục. Mục đích của việc kiểm kê là xác định lại số lƣợng, giá 

trị và chất lƣợng vật tƣ tồn kho, phát hiện sự chênh lệch giữa sổ sách với thực tế 

nhằm bảo vệ tài sản và chấn chỉnh lại công tác quản lý vật tƣ.  

Trƣớc mỗi lần kiểm kê vật tƣ khi đƣợc sự thông báo của Hội đồng kiểm kê 

công ty, thủ kho phải hoàn tất thẻ kho để tạo điều kiện cho kiểm kê. Đồng thời ở 

phòng kế toán các sổ kế toán về vật tƣ đều phải đƣợc khóa sổ sau khi kế toán tính 

ra giá trị hàng tồn kho của vật tƣ. 

Thông qua việc cân, đo, đong, đếm ….Hội đồng kiểm kê thể hiện kết quả 

kiểm kê trên Biên bản kiểm kê vật tƣ. Căn cứ vào biên bản này giám đốc công ty 

cùng với Hội đồng kiểm kê sẽ có những quyết định xử lý thích hợp nhƣ: thanh lý, 

nhƣợng bán quyết định đòi bồi thƣờng nếu các nhân làm mất mát hay gây hƣ hỏng 

…..Căn cứ vào các biên bản xử lý kết quả kiểm kê kế toán tiến hành ghi sổ. 
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*Công tác chuẩn bị:  

- Bố trí ngày giờ phù hợp (thƣờng là cuối năm). Tại thời điểm kiểm kê 

ngừng nhập xuất hàng tồn kho. 

- Thành phần ban kiểm kê đảm bảo tính khách quan, ít nhất là thủ kho, kế 

toán vật tƣ và một ngƣời ở bộ phận khác độc lập không liên quan. 

- Yêu cầu thủ kho sắp xếp lại kho hàng để chuẩn bị cho công tác kiểm kê, 

và nếu đƣợc nên tiến hành chia tách từng nhóm vật tƣ. 

*Tiến hành: 

- Lập một danh mục hàng tồn kho từ sổ sách kế toán, thủ kho sử dụng sổ kho.  

- Khi tiến hành kiểm đếm phải bố trí sao cho việc sắp xếp đƣợc khoa học, 

không bị đếm trùng trong quá trình cân, đo, đong, đếm. 

- Đồng thời đối chiếu với thẻ kho mà thủ kho đã ghi chép. Đếm xong lô vật tƣ 

nào có thể bằng việc dán một mảnh giấy đóng dấu, ký tên ghi rõ thời điểm kiểm kê. 

*Kết thúc:  

Lập bản kiểm kê vật tƣ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (mẫu số 05-VT), các 

bên tham gia kí vào biên bản.      
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Biểu 3.3: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư  

Công ty CPXD công trình đƣờng bộ Hải Phòng 

Khu Phú Hải-Anh Dũng –Dƣơng Kinh-Hải Phòng  
                                                     Mẫu số 05-VT 

                              (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                              ngày 20/03/2006 của BTC) 

  

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƢ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA  

- Thời điểm kiểm kê:……giờ…….ngày…….tháng ……năm ….. 

- Ban kiểm kê gồm: 

Ông /Bà:……………..Chức vụ………………Đại diện………………….Trƣởng ban 

Ông /Bà:……………..Chức vụ………………Đại diện…………………. Ủy viên 

Ông /Bà:……………..Chức vụ………………Đại diện…………………. Ủy viên 

- Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dƣới đây: 

STT 

Tên 

nhãnhiệu 

quy cách 

vật tƣ 

Mã số 
Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Theo sổ 

kế toán 

Theo kiểm 

kê 

Chênh lệch Phẩm chất 

Thừa Thiếu Còn 

tốt 

100% 

Kém 

phẩm 

chất 

Mất 

phẩm 

chất 
SL TT SL TT SL TT SL TT 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

                

 Cộng x x x x  x  x  x  x x x 

Ngày ….tháng …..năm …… 

Giám đốc 

(ý kiến giải quyết 

số chênh lệch) 

(Ký ,họ tên ) 

Kế toán trƣởng 

(ký ,họ tên ) 
Thủ kho 

(ký ,họ tên ) 
Trƣởng ban kiểm kê 

(ký ,họ tên) 
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3.2.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp kế toán nguyên vật liệu trong 

công ty  

Để các giải pháp đƣa có tính khả thi đòi hỏi có những điều kiện nhất 

định.Các điều kiện này phải có từ phía nhà nƣớc và doanh nghiệp. 

*Về phía nhà nƣớc: 

Đây là điều kiện mang tính chất vĩ mô đòi hỏi phải đƣợc thực hiện đồng 

bộ từ chính phủ đến cơ quan chức năng có liên quan. 

 Tạo dựng và hoàn thiện môi trƣờng pháp lý thuận lợi nhƣ Bộ Tài Chính 

cần thông qua và soạn thảo hoàn chỉnh hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 

trên cơ sở tham khảo chuẩn mực kế toán quốc tế, rà soát xem xét lại các lại các 

văn bản có liên quan đến công tác kế toán, tài chính của DN  để đảm bảo tính 

thống nhất giữa các văn bản, hạn chế đến mức tối đa việc liên tục ban hành các 

văn bản dƣới dạng thông tƣ, nghị định. 

 Cần quan tâm đến yếu tố con ngƣời để có đội ngũ kế toán viên có trình độ 

chuyên môn cao, nhà nƣớc cần có chính sách thích hợp trong đào tạo. 

 Cần tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng công tác kế toán. 

*Về phía bản thân DN: 

Các giải pháp chỉ có thể thực hiện đƣợc khi DN có nhận thức đúng đắn về 

kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng, có đội ngũ cán bộ quản 

lý và kế toán đủ năng lực và trình độ chuyên môn, có sự quan tâm đúng mức đến 

cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận kế toán. Tất cả các yếu tố này đều liên quan 

đến  một đối tƣợng trong doanh nghiệp đó là “con ngƣời ”. Điều đó cũng đồng 

nghĩa với việc DN phải có chính sách phát triển nguồn nhân lực. 
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KẾT LUẬN 

 
Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng 

bộ Hải Phòng đƣợc làm quen với thực tế hạch toán nguyên vật liệu cùng với 

phần lý thuyết đã đƣợc nghiên cứu em đã học hỏi đƣợc rất nhiều điều bổ ích để 

củng cố thêm những kiến thức về lý thuyết về lý luận mà em đã học đƣợc ở 

trƣờng. Đồng thời đợt thực tập này cũng giúp em nắm bắt đƣợc tầm quan trọng 

của kế toán nguyên vật liệu đối với việc quản lý vật liệu và quản lý của công ty. 

Thấy đƣợc những mặt mạnh cần phát huy và những tồn tại cần phải khắc phục 

nhằm góp phần nhỏ bé hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty Cổ phần XDCT đƣờng bộ Hải Phòng. Chuyên đề cũng đã đề xuất những định 

hƣớng cơ bản cũng nhƣ những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hơn công tác kế 

toán nguyên vật liệu nói riêng và công tác kế toán nói chung. 

Do trình độ lý luận và thời gian thực tập còn hạn chế, chuyên đề mới chỉ 

đƣa ra đƣợc ý kiến bắt đầu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em 

mong nhận đƣợc các ý kiến đóng góp của cô giáo hƣớng dẫn, các thầy cô giáo 

để chuyên đề của em đƣợc hoàn thiện hơn cả về lý luận và thực tiễn. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Ngô Thị Thanh 

Huyền  cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty CPXD công trình 

đƣờng bộ Hải Phòng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài khóa luận tốt 

nghiệp của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn!   

 

                                                   Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2012 

                                                                     Sinh viên 

                                                               Vũ Thị Hƣơng Sen 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1.  Quyển 1- Hệ thống tài khoản kế toán (Bộ Tài Chính- Chế độ kế toán doanh 

nghiệp của Nhà xuất bản Thống kê). 

2.  Quyển 2- Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán (Bộ Tài 

Chính- Chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà xuất bản Thống kê).  

3.  Các bài khóa luận của các anh chị khóa trƣớc. 

4.  Các số liệu, sổ sách kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng 

công trình đƣờng bộ Hải Phòng. 

 

 

   

 

 

  

 


